
Số 

ĐV

HT

Số 

TC

1 Lê Hữu Phú A023 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Điện 18

Chính trị 6 6 5.8 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.8 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.8 x

Pháp luật 2 2 5.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.3 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.3 x

Tiếng anh cơ bản 7 7 5.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.3 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.3 x

Tin học 5 5 6.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 4 4 5.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.0 x

2 Triệu Tiến Dũng A025 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 57

Giáo dục chính trị 4 4 6.3 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.3 x

Pháp luật 2 2 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 x

Tiếng anh 5 5 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 6.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 7.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.9 x

Tin học 3 3 8.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.4 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.4 x

Quản trị học 3 3 8.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.3 x

Marketing căn bản 3 3 9.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.1 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.4 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 7.9 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 3 7.2 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.2 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.0 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.0 x

Quản trị tài chính 3 3 8.3 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 8.3 x

Quản trị chiến lược 3 3 7.1 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 7.1 x

Quản trị sản xuất 3 3 7.4 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 7.4 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.2 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 8.2 x

Quản trị điều hành dự án 3 3 6.2 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 8.3 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.3 x

Quản trị rủi ro 3 3 8.0 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 8.0 x

Đạo đức và văn hoá kinh doanh 2 2 7.8 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 7.8 x

Bảng 
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quy đổi
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Tổng 
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dự 
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Bậc học 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ ĐỢT 5 NĂM 2024

Tên học phần

Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên trường đã TN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐTTX

STTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 

Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm
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Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 
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Mã 
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Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 
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Số 
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Điểm

Quản trị chất lượng 3 3 6.1 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 6.1 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 6.2 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 6.2 x

Thực hành trò chơi kinh doanh 2 2 8.1 Thực hành quảng cáo điện tử TXeCOM2121 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị nhóm làm việc 3 3 8.3 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 8.3 x

Pháp luật kinh tế 3 3 7.0 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.0 x

3 Lại Thành Công A024 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 57

Giáo dục chính trị 4 4 7.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.5 x

Pháp luật 2 2 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 x

Tiếng anh 5 5 9.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.2 x

Tin học 3 3 7.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.6 x

Quản trị học 3 3 8.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.4 x

Marketing căn bản 3 3 8.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.4 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 4.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.2 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 3 6.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.0 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.8 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.8 x

Quản trị tài chính 3 3 7.4 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 7.4 x

Quản trị chiến lược 3 3 5.8 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 5.8 x

Quản trị sản xuất 3 3 7.6 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 7.6 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 6.7 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 6.7 x

Quản trị điều hành dự án 3 3 6.7 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Quản trị rủi ro 3 3 6.7 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 6.7 x

Đạo đức và văn hoá kinh doanh 2 2 7.0 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 7.0 x

Quản trị chất lượng 3 3 6.1 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 6.1 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 7.3 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 7.3 x

Thực hành trò chơi kinh doanh 2 2 8.4 Thực hành quảng cáo điện tử TXeCOM2121 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị nhóm làm việc 3 3 6.8 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 6.8 x

Pháp luật kinh tế 3 3 6.3 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.3 x

4 Nguyễn Huyền Trang A026 Đại học Trường Đại học Hà Nội 17

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1 2 2 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.2 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2 3 3 5.7 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.7 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 7.9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.9 x
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Số 
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Đề 
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Mã 
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Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh A1 3 3 9.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.6 x

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh A2 4 4 8.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.6 x

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh 1B1 3 3 8.5 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.5 x

Ứng dụng công nghệ thông tin 3 3 6.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp học tập nghiên cứu khoa học 2 2 7.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.5 x

5 Nguyễn Kiều Ngân A041 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định 17

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 5 4 9.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.5 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 3 2 5.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 9.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 9.0 x

Đường lối CMĐCSVN 4 3 9.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 9.0 x

Pháp luật và TCYT 3 2 9.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh cơ bản 5 4 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 5 4 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.0 x

Tin học (kèm chứng chỉ) 3 2 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất 3 2 6.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.0 x

6 Đồng Thị Oanh A040 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 4 4 8.6 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.6 x

Pháp luật 2 2 8.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.0 x

Tiếng Anh 5 5 8.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.4 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.4 x

7 Hoàng Thị Hồng Lam A046 Đại học Trường Đại học Trung y dược Thiên Tân 2

Thể dục 72t 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x

8 Nguyễn Quốc Bảo A039 Cao đẳng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 16

Giáo dục chính trị 4 4 7.8 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.8 x

Pháp luật 2 2 5.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.4 x

Tiếng anh 5 5 6.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.4 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.4 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 3 6.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.3 x

Tin học 3 3 7.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 5.1 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.1 x

9 Đào Thị Hoà A042 Cao đẳng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 25

Triết học Mác - Lê Nin 4 3 6.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 4 3 7.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x
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Tên học phần

Số 
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Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần
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đổi 
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Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 6.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.0 x

Anh văn 1 4 3 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Anh văn 2 3 2 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Anh văn 3 3 2 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán cao cấp 1 4 3 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin học đại cương 4 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

10 Nguyễn Thị Thành Kim A044 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 4 4 8.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.2 x

Pháp luật 2 2 6.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.7 x

Tiếng anh 5 5 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tin học 3 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.6 x

11 Phạm Nguyễn Thành Vinh A043 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 43

Giáo dục chính trị 4 4 8.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.0 x

Pháp luật (CĐ) 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.6 x

Tiếng Anh 6 6 8.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.6 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.6 x

Tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.0 x

Kinh tế học 3 3 4.8 Kinh tế học TXMIEC0821 3 4.8 x

Quản trị doanh nghiệp 3 3 6.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.0 x

Tâm lý kinh doanh 2 2 7.4 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 7.4 x

Tiếng anh kinh tế 4 4 6.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 6.8 x

Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 6.8 x

Quản trị chiến lược 4 4 7.3 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 7.3 x

Quản trị dự án đầu tư 3 3 4.7 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 4.7 x

Quản trị doanh nghiệp 3 3 6.0 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 Đã dùng để quy đổi

Quản trị thương hiệu 3 3 7.1 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 7.1 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.4 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.4 x

Quản trị Marketing 3 3 6.6 Quản trị Marketing 1 TXMAGM0411 3 6.6 x

12 Bùi Thị Hồng Hạnh A045 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại 26

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin 5 5 5.8 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.8 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.8 x
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Số 
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Mã 
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 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 6.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.2 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 6.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.5 x

Tiếng anh cơ bản 3 5 5 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán cao cấp 3 3 7.8 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.8 x

Tin học đại cương 3 3 8.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Kinh tế vi mô 3 3 7.5 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP Kinh tế vĩ mô

Tiếng anh chuyên ngành 4 4 6.6 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 4 4 6.6 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 3 9.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 9.0 x

13 Đào Phương Anh A064 Cao đẳng Trường Đại học FPT 27

Chính trị 4 4 8.3 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.3 x

Pháp luật 2 2 9.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.3 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.6 x

Tiếng anh 1.2 3 3 9.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.3 x

Tiếng anh 2,1 3 3 10.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 10.0 x

Tin học 3 3 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 8.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.0 x

Tiếng anh 2.1 3 3 10.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 3 10.0 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Hành vi khách hàng 3 3 8.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.1 x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 8.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.6 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.1 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.1 x

Kỹ năng làm việc 3 3 8.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

14 Nguyễn Thị Lan Hương A066 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 57

Giáo dục chính trị 4 4 8.1 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.1 x

Pháp luật 2 2 8.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.1 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.5 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Tin học quản lý TXINFO0311 3 Xét theo CC MOS

Giáo dục thể chất 2 2 6.7 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.7 x

Kinh tế vi mô 2 2 8.4 Kinh tế học TXMIEC0821 3 8.9 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế vĩ mô 2 2 9.4

Quản trị học 3 3 9.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.4 x
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Marketing căn bản 3 3 9.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.4 x

Nguyên lý kế toán 3 3 9.3 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 9.3 x

Quản trị tài chính 3 3 9.4 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 9.4 x

Quản trị chiến lược 3 3 8.4 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 8.4 x

Quản trị sản xuất 3 3 8.6 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 8.6 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.8 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 8.8 x

Quản trị điều hành dự án 3 3 9.7 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 8.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.2 x

Quản trị rủi ro 3 3 8.6 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 8.6 x

Đạo đức và văn hóa kinh doanh 2 2 8.5 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 8.5 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.6 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.6 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 8.5 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 8.5 x

Quản trị nhóm làm việc 3 3 7.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 7.1 x

Pháp luật kinh tế 3 3 7.9 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.9 x

Kế toán quản trị 3 3 9.3 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 9.3 x

15 Nguyễn Thị Thu Huyền A065 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam 7

Chính trị 3 3 7.7 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.7 x

Pháp luật 2 2 8.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.6 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.6 x

16 Vũ Văn Tứ A079 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 33

Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin 8 >5 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.3 x

Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Pháp luật đại cương 3 2 5.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.0 x

Tiếng Anh 1 5 4 6.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.3 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.3 x

Tiếng Anh 2 5 4 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Toán cao cấp 4 3 6.4 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.4 x

Tin học đại cương 4 3 5.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế vi mô 4 3 6.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP Kinh tế vĩ mô

Quản trị doanh nghiệp 4 3 7.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.4 x

Tâm lý kinh doanh 3 2 5.6 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 5.6 x

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 4 3 6.6 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 6.6 x

17 Nguyễn Hồng Hà A083 Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 19

Triết 5 4 8.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.0 x
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Kinh tế chính trị 5 4 8.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 8.0 x

Lịch sử tư tưởng 3 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 HP hoàn toàn khác

Lịch sử Đảng 4 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Anh văn học kỳ I 6 >2 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

Anh văn học kỳ II 4 3 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Anh văn học kỳ III 6 >2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Giải tích I 5 4 7.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.0 x

Nhập môn tin học 6 >3 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Xác xuất thống kê 4 3 7.0 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

18 Lương Ngọc Phú A080 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 35

Những NLCB của CN Mác Lênin (P2) 5 4 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.0 x

Những NLCB của CN Mác Lênin (P1) 3 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Đường lối CM của đảng CSVN 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Tiếng anh cơ bản 1 4 3 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng anh cơ bản 2 5 4 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Tiếng anh nâng cao 1 4 3 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Toán cao cấp 4 3 8.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.0 x

Tin học đại cương 4 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất chung Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế vi mô 4 3 6.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP Kinh tế vĩ mô

Quản trị doanh nghiệp 4 3 6.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.0 x

Marketing căn bản 4 3 5.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 5.0 x

Quản lý chất lượng 3 2 6.0 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh nâng cao 2 5 4 6.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 4 3 6.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.0 x

Kinh tế phát triển 3 2 7.0 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Kế toán TCDN 4 3 5.0 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 HP hoàn toàn khác

Phân tích hoạt động kinh doanh 4 3 9.0 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 2 6.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Lập và quản lý dự án đầu tư 3 2 5.0 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ năng giao tiếp và ĐP trong KD 3 2 7.0 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị sản xuất và tác nghiêp 4 3 6.0 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 x

19 Trần Thị Cẩm Nhung A082 Đại học Trường Đại học Thương mại 28

Triết học Mác - Lê Nin 3 3 8.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.5 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2 2 7.3 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.3 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.5 x
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Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Bằng Đại học ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Xét bằng TN NN Anh

Bằng Đại học ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Xét bằng TN NN Anh

Bằng Đại học ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Xét bằng TN NN Anh

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 3 3 Đạt Tin học quản lý TXINFO0311 3 Không hợp lệ

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.5 x

Quản trị học 3 3 8.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.3 x

Marketing căn bản 3 3 8.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.3 x

Tiếng anh thương mại 1.4 3 3 8.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 8.9 x

Tiếng anh thương mại 2.2 2 2 9.1 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 9.1 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 8.7 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.7 x

Kinh doanh quốc tế 3 3 8.7 Chiến lược kinh doanh quốc tế TXSMGM2111 3 HP hoàn toàn khác

20 Lê Văn Hoàn A084 Đại học Trường Đại học Trà Vinh 19

Triết học Mác - Lê Nin 3 2 6.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.0 x

Kinh tế chính trị 2 1 8.0

Kinh tế chính trị 3 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Giải tích 4 3 6.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.0 x

Tin học kế toán 5 4 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Tài chính doanh nghiệp 4 3 7.0 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Kế toán tài chính 4 3 7.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị tài chính 5 4 8.0 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 8.0 x

Quản trị sản xuất 4 3 8.0 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 8.0 x

Quản trị chất lượng 5 4 7.0 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.0 x

quản trị kinh doanh quốc tế 4 3 7.0 Chiến lược kinh doanh quốc tế TXSMGM2111 3 HP hoàn toàn khác

21 Hoàng Thùy Linh A081 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 33

NLCB của CN Mác - Lênin 8 >5 6.1 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.1 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.1 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.9 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.9 x

ĐLCM của đảng CSVN 4 3 6.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.4 x

Pháp luật đại cương 3 2 6.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.3 x

Tiếng anh 1 5 4 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Tiếng anh 2 5 4 6.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.1 x

Toán cao cấp 4 3 6.5 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.5 x
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Tin học đại cương 4 3 6.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế vi mô 4 3 5.4 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP Kinh tế vĩ mô

Quản trị doanh nghiệp 4 3 7.1 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.1 x

Tâm lý kinh doanh 3 2 5.7 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 5.7 x

Tài chính doanh nghiệp 4 3 5.4 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 HP hoàn toàn khác

Chiến lược và kế hoạch trong KD 5 4 5.0 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 4 3 6.9 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 6.9 x

22 Đinh Hồng Nhung A092 Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 6

Triết học 45 2 5.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế chính trị 45 2 6.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 45 2 5.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 45 2 6.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.0 x

xét bằng tốt nghiệp Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Xét bằng TN NNA

xét bằng tốt nghiệp Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Xét bằng TN NNA

xét bằng tốt nghiệp Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Xét bằng TN NNA

xét bằng tốt nghiệp Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 Không hợp lệ

xét bằng tốt nghiệp Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 Không hợp lệ

23 Trần Mạnh Tuấn A091 Cao đẳng Trường Đại học Tây Bắc 22

Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin 2 3 3 6.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.7 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 2 5.5 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.9 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.9 x

Đường lối CM của ĐCSVN 3 3 6.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 5.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.7 x

Tiếng Anh 1 3 3 5.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.7 x

Tiếng Anh 2 4 4 4.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 4.4 x

Tiếng Anh 2 4 4 4.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.4 x

Nhập môn toán cao cấp 3 3 8.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.3 x

Giáo dục thể chất 2 2 2 5.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.3 x

24 Dương Vân Anh A101 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 61

Giáo dục chính trị 4 4 7.4 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.4 x

Pháp luật 2 2 7.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.8 x

Tiếng anh 5 5 9.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.8 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.8 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.3 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x
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Số 

ĐV

HT

Số 

TC

Bảng 

điểm/CC/ 

Chứng 

nhận 

dùng để 

quy đổi

Ghi chú

Tổng 

TC 

dự 

kiến 

công 

nhận

Mã 

HS

Bậc học 

đã TN
Tên học phần

Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 

Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Kinh tế vi mô 2 2 9.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 9.0 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế vĩ mô 2 2 9.1

Quản trị học 3 3 8.6 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.6 x

Marketing căn bản 3 3 9.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.1 x

Nguyên lý kế toán 3 3 7.2 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.2 x

Quản trị nhân sự 3 3 8.6 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.6 x

Quản trị tài chính 3 3 8.8 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 8.8 x

Quản trị chiến lược 3 3 7.7 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 7.7 x

Quản trị sản xuất 3 3 8.0 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 8.0 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.7 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 9.7 x

Quản trị điều hành dự án 3 3 9.0 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 7.9 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.9 x

Quản trị rủi ro 3 3 9.0 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 9.0 x

Đạo đức và văn hóa kinh doanh 2 8.0 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 Vượt quá số TC

Quản trị chất lượng 3 3 6.0 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 6.0 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 7.7 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 7.7 x

Quản trị nhóm làm việc 3 3 6.5 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 6.5 x

Pháp luật kinh tế 3 3 6.4 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.4 x

Kế toán quản trị 3 3 9.2 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 9.2 x

25 Đoàn Trung Nghĩa A102 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 61

Giáo dục chính trị 4 4 5.8 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.8 x

Pháp luật 2 2 7.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.4 x

Tiếng anh 5 5 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 6.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Tin học 3 3 7.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.7 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.7 x

Kinh tế vi mô 2 2 9.1 Kinh tế học TXMIEC0821 3 9.1 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế vĩ mô 2 2 8.9

Quản trị học 3 3 8.8 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.8 x

Marketing căn bản 3 3 8.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.4 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 3 8.1 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 8.1 x

Quản trị nhân sự 3 3 8.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.1 x

Quản trị tài chính 3 3 6.9 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 6.9 x

Quản trị chiến lược 3 3 5.4 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 5.4 x
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Số 

ĐV

HT

Số 

TC

Bảng 

điểm/CC/ 

Chứng 

nhận 

dùng để 

quy đổi

Ghi chú

Tổng 

TC 

dự 

kiến 

công 

nhận

Mã 

HS

Bậc học 

đã TN
Tên học phần

Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 

Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Quản trị sản xuất 3 3 6.4 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 6.4 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.3 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 8.3 x

Quản trị điều hành dự án 3 3 7.9 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 6.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 6.2 x

Quản trị rủi ro 3 3 7.0 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 7.0 x

Quản trị chất lượng 3 3 7.1 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.1 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 7.6 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 7.6 x

Quản trị nhóm làm việc 3 3 6.5 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 6.5 x

Pháp luật kinh tế 3 3 5.9 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 5.9 x

Kế toán quản trị 3 3 6.9 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 6.9 x

26 Lê Đặng Kiên A117 Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 19

Triết học Mác - Lê Nin 3 3 7.9 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.9 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2 2 7.9 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 10.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 10.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.9 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 10.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 10.0 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.4 x

IELTS Listening 1 7.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Không có số TC

IELTS Speaking 1 6.9 TXENTH1411 Không có số TC

IELTS Reading 1 8.4 TXENTH1411 Không có số TC

IELTS Writing 1 6.9 TXENTH1411 Không có số TC

IELTS Listening 2 6.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Không có số TC

IELTS Speaking 2 5.4 TXENTH1511 Không có số TC

IELTS Reading 2 6.9 TXENTH1511 Không có số TC

IELTS Writing 2 6.4 TXENTH1511 Không có số TC

Giải tích 1 4 4 6.9 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.9 x

Tin học đại cương 3 3 6.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Technical Writing and Presentation 3 10.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ năng mềm 2 10.0 Phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp TXCEMG3011 2 HP hoàn toàn khác

Xác suất thống kê 4 6.4 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

27 Doãn Đức Duy A118 Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất 23

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 3 3 5.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.1 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.1 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.7 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 8.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Tiếng anh NEF1 3 3 5.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.5 x
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Số 

ĐV

HT

Số 

TC

Bảng 

điểm/CC/ 

Chứng 

nhận 

dùng để 

quy đổi

Ghi chú

Tổng 

TC 

dự 

kiến 

công 

nhận

Mã 
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Bậc học 

đã TN
Tên học phần

Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 

Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Tiếng anh NEF2 3 3 6.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.1 x

Tiếng anh chuyên ngành địa sinh thái 2 2 7.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.8 x

Đại số 3 3 5.6 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.6 x

Tin học đại cương + Thực hành 3 3 5.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

28 Ngô Văn Chiến A116 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 60

Giáo dục chính trị 4 4 8.1 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.1 x

Pháp luật 2 2 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 x

Tiếng anh 5 5 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.7 x

Tin học 3 3 7.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.6 x

Quản trị học 3 3 8.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.4 x

Marketing căn bản 3 3 8.6 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.6 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.7 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.7 x

Quản trị nhân sự 3 3 5.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 5.1 x

Quản trị tài chính 3 3 5.9 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 5.9 x

Quản trị chiến lược 3 3 7.5 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 7.5 x

Quản trị sản xuất 3 3 5.6 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 5.6 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 7.4 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 7.4 x

Quản trị điều hành dự án 3 7.4 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự kinh doanh 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Quản trị rủi ro 3 3 6.7 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 6.7 x

Đạo đức và văn hóa kinh doanh 2 2 7.3 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 7.3 x

Quản trị chất lượng 3 3 6.6 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 6.6 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 6.5 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 6.5 x

Quản trị nhóm làm việc 3 3 6.5 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 6.5 x

Pháp luật kinh tế 3 3 6.6 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.6 x

Kế toán quản trị 3 3 7.5 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 7.5 x

29 Nguyễn Xuân Trường A113 Cao đẳng Trường Đại học FPT 18

Chính trị 4 4 8.3 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.3 x

Pháp luật 2 2 7.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.2 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 6.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.7 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 7.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.4 x

Tin học 3 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x
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ĐV

HT

Số 
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Bảng 

điểm/CC/ 

Chứng 

nhận 

dùng để 
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TC 

dự 
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Mã 
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Tên học phần

Số 
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bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC
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Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 

TC
Điểm

Thiết kế thương hiệu và marketing 3 6.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 6.6 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 6.6 x

Kỹ năng làm việc 3 8.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

30 Lưu Thế Hoàng Anh A112 Cao đẳng Trường Cao đẳng Cơ khí công nghiệp 7

Giáo dục chính trị 3 3 6.8 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.8 x

Tiếng anh 2 2 5.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.1 x

Tin học 2 2 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất 2 2 6.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.0 x

31 Nông Thị Hương Ngọc A115 Cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung Ương 13

Mác-LêNin (Kỳ 1) 18 >3 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.0 x

Mác-LêNin (Kỳ 2) 18 >3 5.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.0 x

Tiếng Anh (Kỳ 1) 15 >2 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng Anh (Kỳ 2) 15 >2 8.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Tiếng Anh (Kỳ 3) 15 >2 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

32 Trần Trung Dũng A114 Cao đẳng Trường Đại học FPT 18

Chính trị 5 5 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Pháp luật 2 2 5.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.8 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 5.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.6 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 7.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.2 x

Tin học cơ sở 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

33 Phạm Thị Nga A127 Cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 22

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 5 5 5.9 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.9 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.3 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 6.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.7 x

Pháp luật đại cương 2 2 5.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.0 x

Tiếng Anh 1 6 6 6.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.8 x

Tiếng Anh 2 6 6 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 6.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.9 x

Toán cao cấp 1 3 3 4.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 4.3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.0 x

34 Nguyễn Văn Long A126 Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 25

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lê nin 7 >3 6.4 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.4 x
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Số 

TC
Điểm

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 8.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.0 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 5 4 7.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.2 x

Pháp luật đại cương 3 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Tiếng anh cơ bản 1 5 4 5.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.8 x

Tiếng anh cơ bản 2 5 4 5.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.4 x

Tiếng anh quản trị chế biến món ăn 6 >2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Toán cao cấp 4 3 7.7 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.7 x

Tin học đại cương 4 3 7.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Tin học ứng dụng kinh doanh 3 8.5 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 3 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x

Kinh tế vi mô 4 5.3 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP kinh tế vĩ mô

Marketing du lịch 4 6.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 HP hoàn toàn khác

Tâm lý khách du lịch 3 7.8 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

Toán kinh tế 4 7.3 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

35 Ưng Sỹ Chiến A136 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 60

Giáo dục chính trị 4 4 7.9 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.9 x

Pháp luật 2 2 8.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 6.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.8 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.3 x

Tin học 3 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.0 x

Quản trị học 3 3 8.5 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.5 x

Marketing căn bản 3 3 8.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.9 x

Nguyên lý kế toán 3 3 8.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 8.0 x

Quản trị nhân sự 3 3 5.8 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 5.8 x

Quản trị tài chính 3 3 5.9 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 5.9 x

Quản trị chiến lược 3 3 6.6 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 6.6 x

Quản trị sản xuất 3 3 7.4 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 7.4 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 7.9 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị điều hành dự án 3 3 6.6 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 6.6 x

Khởi sự kinh doanh 3 3 6.8 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 6.8 x

Quản trị rủi ro 3 3 7.0 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 7.0 x

Đạo đức và văn hóa kinh doanh 2 2 6.4 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 6.4 x

Quản trị chất lượng 3 3 6.7 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 6.7 x

Quản trị logistics kinh doanh 3 3 5.8 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 5.8 x

14



Số 

ĐV

HT

Số 

TC

Bảng 

điểm/CC/ 

Chứng 

nhận 

dùng để 

quy đổi

Ghi chú

Tổng 

TC 

dự 

kiến 

công 

nhận

Mã 

HS

Bậc học 

đã TN
Tên học phần

Số 

ĐVHT/Số 

TC trong 

bảng điểm

Đề 

nghị 

công 

nhận

Mã 

học phần

Tên trường đã TNSTTHọ và tên Quy 

đổi 

TC

Tên học phầnĐiểm 

Học phần đã tích lũy
Học phần đề nghị công nhận

 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Số 
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Quản trị nhóm làm việc 3 3 7.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 7.1 x

Pháp luật kinh tế 3 3 6.3 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.3 x

Kế toán quản trị 3 3 6.7 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 6.7 x

36 Lục Thị Tâm A137 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp 33

Giáo dục chính trị 4 4 8.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.4 x

Pháp luật 2 2 8.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.8 x

Tiếng anh 2 2 7.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.4 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 8.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.2 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.5 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.5 x

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 2 2 6.1

Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 3 3 5.9

Kinh tế vi mô 3 8.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP kinh tế vĩ mô

Thương mại điện tử căn bản 3 3 8.4 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.4 x

Nguyên lý kế toán 3 3 7.4 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.4 x

Quản trị nhân lực 3 3 8.2 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.2 x

Quản trị tài chính 3 3 7.7 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 7.7 x

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 3 8.4 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 8.4 x

Khởi sự kinh doanh 2 2 8.6 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.6 x

Quản trị Marketing 3 3 7.4 Quản trị Marketing 1 TXMAGM0411 3 7.4 x

Quản trị văn phòng 2 8.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Kế toán doanh nghiệp 3 5.7 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 HP hoàn toàn khác

37 Trần Đức Minh A135 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 19

Giáo dục chính trị 4 4 7.3 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.3 x

Pháp luật 2 2 6.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.6 x

Tiếng Anh 5 5 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 2 7.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.9 x

Toán rời rạc 3 3 6.2 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.2 x

Tin học 3 3 6.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.3 x

38 Vũ Thu Trang A144 Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 19

Những NLCB của Chủ Nghĩa Mác - Lê nin 7 >5 7.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.5 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 7.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.8 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 2 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.3 x

Pháp luật đại cương 3 2 8.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.3 x
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Số 
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Tiếng anh cơ bản 1/Tiếng Trung cơ bản 1 5 7.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Đề nghị xin xác nhận TA

Tiếng anh cơ bản 2/Tiếng Trung cơ bản 2 5 8.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Đề nghị xin xác nhận TA

Tiếng Anh Quản trị khách sạn 1/Tiếng Trung  Quản trị khách sạn 1 5 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Đề nghị xin xác nhận TA

Toán cao cấp 4 3 6.8 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.8 x

Tin học đại cương 4 3 6.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 3 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 Bảng điểm x

Kinh tế vi mô 4 5.5 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP kinh tế vĩ mô

Marketing du lịch 4 6.8 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 HP hoàn toàn khác

Giao tiếp trong kinh doanh 3 8.3 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

39 Đỗ Thị Hồng Diệp A148 Cao đẳng Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà 33

Mác Lênin 7 >5 5.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 5.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.0 x

Đường lối CM của ĐCS VN 5 4 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Pháp luật đại cương 3 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 2 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 2 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Tiếng Anh chuyên ngành 2 4 3 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán cao cấp 4 3 6.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.0 x

Tin học văn phòng 3 2 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x Tính điểm TB 2 HP

Tin học đại cương 3 2 7.0 TXINFO0311

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế vi mô 3 2 6.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 6.5 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế vĩ mô 3 2 7.0

Tiếng Anh thương mại 1 3 2 5.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 5.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 4 6.0 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 4 3 6.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.0 x

Tài chính doanh nghiệp 1 4 7.0 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 HP hoàn toàn khác

Tài chính doanh nghiệp 2 4 6.0 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 HP hoàn toàn khác

Thị trường chứng khoán 3 2 8.0 Thị trường chứng khoán TXBKSC2311 3 Số TC nhỏ hơn

Kế toán quản trị 3 2 9.0 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 Số TC nhỏ hơn

40 Trần Kiều Oanh A146 Cao đẳng Học Viện Ngân hàng 16

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin II 3 3 6.5 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3 5.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.7 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 6.9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.9 x

Tiếng anh III 3 3 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng anh IV 3 3 4.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 4.7 x
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Toán cao cấp 3 3 6.6 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.6 x

Kinh tế học 3 3 5.8 Kinh tế học TXMIEC0821 3 5.8 x

Thị trường tài chính 3 6.4 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Thanh toán quốc tế & tài trợ xuất nhập khẩu 3 8.0 Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng TXBLOG3011 3 HP hoàn toàn khác

41 Đỗ Huy Quý A147 Cao đẳng Trường Cao đẳng Bách khoa 10

Chính trị 4 4 6.7 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.7 x

Pháp luật 2 2 6.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.5 x

Tin học 3 3 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.3 x

42 Thiều Thị Ngọc Lan A150 Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội 40

Triết học 6 >3 6.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.0 x

Kinh tế chính trị phần 1 5 4 5.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Lịch sử Đảng 4 3 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 3.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 3.0 x

Luật đại cương 3 2 5.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.0 x

Tiếng Anh 1 5 4 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Tiếng Anh 2 5 4 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Tiếng Anh 3 5 4 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán cao cấp I 5 4 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin đại cương 4 3 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 4 3 5.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 5.0 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế vĩ mô 4 3 5.0

Quản trị kinh doanh 4 3 5.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 5.0 x

Marketing 4 3 7.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.0 x

Tiếng anh IV 5 8.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh V 5 7.0 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Xác suất thống kê 4 5.0 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

Kế toán DN 3 7.0 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 4 3 7.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.0 x

Kế toán quản trị 4 3 8.0 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 8.0 x

43 Trần Văn Lâm A145 Cao đẳng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 29

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2 3 3 5.6 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.8 x Tính điểm TB 2 HP

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1 2 2 6.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.8 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 6.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 6.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.2 x
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Anh văn 2 3 3 5.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.4 x

Anh văn 3 3 3 6.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.9 x

Anh văn 4 3 3 4.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.8 x

Toán giải tích 2 2 5.5 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.4 x Tính điểm TB 2 HP

Xác suất - Thống kê 2 2 5.3

Tin học đại cương 3 3 5.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Tài chính tiền tệ 1 2 2 6.7 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 6.7 x

Tài chính tiền tệ 2 2 2 5.5

Nguyên lý kế toán 3 3 6.5 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.5 x

Quản trị rủi ro tài chính 2 7.9 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 HP hoàn toàn khác

Kế toán tài chính 3 6.9 Kế toán quản trị doanh nghiệp TXFACC0331 3 HP hoàn toàn khác

44 Nguyễn Trọng Đại A143 Cao đẳng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 20

Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 3 3 6.4 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.3 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của CN Mác - Lê nin 1 2 2 6.2 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.3 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Đường lối CM của ĐCSVN 3 3 6.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.2 x

Tiếng anh - VE TOEIC 1 2 2 5.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.6 x

Tiếng anh - VE TOEIC 2 2 2 7.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.2 x

Tiếng anh - ST TOEIC 2 2 5.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.7 x

Toán cao cấp 1 2 2 6.5 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.7 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 2 6.8

45 Trần Thị Tuyết Vân A142 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 11

Nguyên lý cơ bản CN MLN 8 >5 6.4 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.4 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 5.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.3 x

Đường lối CM của ĐCSVN 4 3 8.6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.6 x

Khoa học Mác Lênin, TTHCM 8.5 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật - Tổ chức & QL Dược 3 6.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 3 2 6.4 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.4 x

46 Nguyễn Hảo Duy A149 Cao đẳng Trường Đại học FPT 13

Tiếng anh 1.1 2 2 6.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.7 x

Tiếng anh 1.2 2 2 6.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.6 x

Tiếng anh 2.1 2 2 5.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.7 x

Tin học cơ sở 3 3 6.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing trên internet 3 6.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 HP hoàn toàn khác
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Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.1 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.1 x

Kỹ năng làm việc 3 7.1 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

47 Nguyễn Thị Vân Anh A159 Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 19

Triết học Mác - Lê Nin 4 3 7.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.2 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 6 >2 6.5 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 5.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.8 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 7.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.5 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 6.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.3 x

Pháp luật đại cương 3 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Toán cao cấp 4 3 5.1 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.1 x

Tin học đại cương 4 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 4 7.7 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP kinh tế vĩ mô

Giao tiếp trong kinh doanh 3 7.0 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

48 Nông Tuấn Mạnh A157 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN 16

Chính trị 4 4 7.5 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.5 x

Pháp luật 2 2 6.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.8 x

Tiếng Anh 1 3 3 8.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.3 x

Tiếng Anh 2 2 2 7.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 6.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.3 x

Tin học 3 3 6.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.9 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.9 x

49 Triệu Cường A161 Cao đẳng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 17

Nguyên lý 1 3 2 5.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.5 x Tính điểm TB 2 HP

Nguyên lý 2 3 2 6.0

Đường lối cách mạng 3 2 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Anh văn 1 6 >2 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Anh văn 2 4 3 8.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Anh văn chuyên ngành 1 3 2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Giải tích 1 5 4 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin học đại cương 4 3 5.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Anh văn chuyên ngành 1 3 8.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Anh văn chuyên ngành 2 4 7.0 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

50 Lê Anh Quang A162 Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 23

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin P2 3 3 7.3 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.4 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin P1 2 2 5.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.6 x

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 7.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.1 x
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Pháp luật đại cương 2 2 6.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.8 x

Tiếng anh P1 2 2 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng anh P2 3 3 6.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 4.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.4 x

Toán P1 3 3 6.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.0 x

Tin học ứng dụng 3 3 7.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

51 Nguyễn Tuấn Linh A164 Đại học Trường Đại học Mở Hà Nội 18

Triết học Mác - Lê Nin 3 3 8.6 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.6 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2 2 5.7 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.1 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.3 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Xét bằng ngôn ngữ anh Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Xét bằng TN

Xét bằng ngôn ngữ anh Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Xét bằng TN

Xét bằng ngôn ngữ anh Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Xét bằng TN

Tin học đại cương 3 3 8.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Tiếng anh thương mại 2 2 8.7 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 8.7 x

52 Nguyễn Duy Dũng A163 Đại học Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải 36

Triết học Mác - Lê Nin 3 3 7.9 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.9 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2 2 7.7 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 9.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 9.2 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 9.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 9.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 9.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 9.3 x

Pháp luật Việt Nam Đại cương 2 2 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.1 x

Toán cao cấp 3 3 4.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 4.3 x

Quản trị học 3 3 7.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.3 x

Nguyên lý thống kê 3 3 6.1 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 6.1 x

Tài chính tiền tệ 3 3 8.6 Nhập môn Tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 8.6 x

Đại cương về Logistic và chuỗi cung ứng 3 3 8.6 Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng TXBLOG3011 3 8.6 x

Quản trị kho hàng 3 8.9 Mua và quản trị nguồn cung TXBLOG3041 3 HP hoàn toàn khác

Văn hóa kinh doanh 2 2 8.2 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 8.2 x

Quản trị logistics 3 3 9.1 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 9.1 x

Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 8.8 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 8.8 x

53 Lưu Thị Ngọc Anh A156 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà 17

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 4.5 >3 6.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.0 x

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 3 2 5.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.0 x
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Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 4.5 >2 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Anh văn chuyên ngành 4 3 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Toán cao cấp 5 4 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Quản trị doanh nghiệp 4 3 7.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.0 x

54 Lê Phương Thu A165 Đại học Trường Đại học Mở Hà Nội 22

Những NLCB của CN Mác - Lê nin 5 5 5.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.2 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 5.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.3 x

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 7.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.7 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.8 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.4 x

Tiếng Anh 2 3 3 7.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.3 x

Tiếng Anh 3 3 3 6.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.6 x

Tin học đại cương 3 3 7.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 6.4 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.4 x

55 Nguyễn Đình Trung A160 Cao đẳng Viện Đại học Mở Hà Nội 18

Triết học 4 3 5.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.0 x

Chính trị 6 >2 8.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 8.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 5.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 5.0 x

Anh văn I 5 4 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Anh văn II 5 4 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Anh văn chuyên ngành 4 3 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Toán III 3 2 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.5 x Tính điểm TB 2 HP

Toán IV 3 2 6.0

Tin học đại cương 3 2 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

56 Nguyễn Vũ Hồng A158 Cao đẳng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 21

Triết học Mác - Lê Nin 5 4 8.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 5 4 6.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 3 5.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 6.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.0 x

Pháp luật đại cương 3 2 5.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.0 x

Ngoại ngữ ( Tiếng anh) 4 3 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Ngoại ngữ ( Tiếng anh) 4 3 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Ngoại ngữ ( Tiếng anh) 4 3 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x
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Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Bảng điểm x

Tâm lý học 3 5.0 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

57 Nguyễn Thị Ngần A180 Đại học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 13

NNLCB của CN Mác - Lê nin 1 2 2 7.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.5 x Tính điểm TB 2 HP

NNLCB của CN Mác - Lê nin 2 2 2 5.7

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.5 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2 2 6.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.4 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.1 x

Tiếng Anh 1 3 3 7.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.1 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.7 x

58 Phạm Thị Lý A179 Đại học Trường Đại học FPT 15

Triết học Mác - Lê Nin 3 3 6.9 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.9 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2 2 7.9 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.5 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.1 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.1 x

Hệ thống thông tin 3 6.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp nghiên cứu 3 3 6.7 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.7 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.1 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.1 x

59 Phan Trung Dũng A176 Cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 23

Những NLCB của CN Mác - Lê nin 1 4 3 5.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 5.0 x

Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 4 3 6.0 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 6.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Đường lối CM của Đảng CSVN 4 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Anh văn 1 4 3 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Anh văn 2 3 2 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Anh văn 3 3 2 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán cao cấp 6 >3 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin văn học phòng 4 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Thết kế web 3 5.0 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXeCOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ thuật số 3 5.0 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Bảng điểm x

60 Lê Hoàng Sơn A178 Đại học Học Viện An ninh nhân dân 19

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin - HP1 3 3 6.1 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.1 x

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin - HP2 2 2 7.7 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.5 x

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3 5.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.8 x
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Xã hội học 2 5.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 5 5 5.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.3 x

Tiếng Anh - HP1 2 2 6.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.2 x

Tiếng Anh - HP2 2 2 6.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.5 x

Tiếng Anh - HP3 2 2 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 5.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 5.0 x

Giáo dục thể chất 3 Không có trong bảng điểm

61 Nguyễn Thị Ngọc Bích A175 Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 22

Giáo dục chính trị 4 4 6.6 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 6.6 x

Pháp luật 2 2 7.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.2 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 7.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.1 x

Tiếng Anh chuyên ngành 1 4 4 7.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.8 x

Toán kinh tế 4 4 8.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.3 x

Tin học 1 3 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x

Quản trị học 3 3 7.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.7 x

Giao tiếp trong kinh doanh 3 7.3 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 HP hoàn toàn khác

62 Nguyễn Thị Hồng Ánh A177 Cao đẳng Trường Cao đẳng Thương mại Và Du lịch Hà Nội 27

Giáo dục chính trị 3 3 8.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.2 x

Pháp luật 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 6.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.7 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 7.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.3 x

Tiếng Anh kinh doanh 3 3 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Tin học 3 3 6.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Tâm lý kinh doanh 2 2 9.2 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 9.2 x

Thực hành tiếng anh kinh doanh 2 7.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Thương mại điện tử 3 3 7.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.6 x

Quản trị nguồn nhân lực 3 3 7.3 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.3 x

Quản trị nghiệp vụ kinh doanh thương mại 3 8.4 Quản trị chiến lược * TXSMGM1411 3 HP hoàn toàn khác

Văn hóa doanh nghiệp 2 2 7.5 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 7.5 x

Quản trị Marketing 3 3 6.7 Quản trị Marketing 1 TXMAGM0411 3 6.7 x

63 Tô Thị Yến Nhi A190 Cao đẳng Trường Đại học FPT 26

Chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.7 x

Pháp luật 2 2 7.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.8 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 8.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 6.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.8 x
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Tiếng Anh 2.1 3 3 8.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.1 x

Tin học 3 3 10.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Nghiên cứu Marketing 3 7.5 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXeCOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 7.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.5 x

Phát triển cá nhân 2 3 7.7 Phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp TXCEMG3011 2 HP hoàn toàn khác

Hành vi khách hàng 3 3 8.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.1 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.4 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.4 x

Marketing mạng xã hội 3 3 7.5 Thực hành quảng cáo điện tử TXeCOM2121 2 7.5 x

64 Phạm Ngọc Tuấn A191 Cao đẳng Trường Đại học Điện lực 25

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 4.7 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 4.7 x

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 4.7 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 4.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 4.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 4.7 x

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 3 3 5.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 5.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.3 x

Tiếng Anh 1 4 4 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng anh 2 3 3 5.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.4 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 6.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.9 x

Toán cao cấp 1 2 2 5.5 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.2 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 2 4.9

Nhập môn tin học 3 3 5.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Bảng điểm x

65 Đinh Thị Duyên A192 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 33

Những nguyên lý cơ bản của Mác Lênin 8 >5 7.0 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.2 x

Đường lối CM ĐCSVN 4 3 6.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.5 x

Pháp luật đại cương 3 2 6.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.2 x

Tiếng anh I 5 4 5.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.7 x

Tiếng anh II 5 4 7.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.3 x

Toán cao cấp 4 3 5.7 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.7 x

Tin học đại cương 4 3 6.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế vi mô 4 6.1 Kinh tế học TXMIEC0821 3 Thiếu HP Kinh tế vĩ mô

Quản trị doanh nghiệp 4 3 7.9 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.9 x

Tâm lý kinh doanh 3 2 7.3 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 7.3 x
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Pháp luật kinh tế 3 7.5 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 4 3 5.7 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 5.7 x

66 Lê Văn Hân A193 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 36

Chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.7 x

Pháp luật 2 2 9.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.2 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 9.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.7 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 10.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 10.0 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 10.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 10.0 x

Tin học 3 3 9.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất - vovinam 2 2 7.9 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.9 x

Giáo dục quốc phòng – an ninh KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 91 Chứng nhận

Kinh tế 3 7.0 Kinh tế học TXMIEC0821 3 HP hoàn toàn khác

Nhập môn Marketing và bán hàng 3 3 8.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.7 x

Phát triển cá nhân 2 3 7.4 Phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp TXCEMG3011 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.1 3 10.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 8.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Hành vi khách hàng 3 3 7.6 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.6 x

Quản trị bán hàng 3 3 8.7 Quản trị bán hàng * TXCEMG2622 3 8.7 x

Quản trị dự án kinh doanh 3 3 7.8 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 7.8 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.5 x

Dự án 1 (QTDNVVN)- Quản trị vừa và nhỏ 3 7.7 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 HP hoàn toàn khác

Xây dựng và phát triển thương hiệu 3 3 7.9 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 7.9 x

Quảng cáo 3 7.5 Thực hành quảng cáo điện tử TXeCOM2121 2 HP hoàn toàn khác

Luật kinh tế 3 3 7.1 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.1 x

67 Dương Văn Nam A194 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 18

Giáo dục chính trị 5 5 7.6 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 7.6 x

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 7.6 x

Pháp luật 2 2 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.1 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.9 x

Ngoại ngữ ( Tiếng anh) 6 6 6.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.9 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.9 x

Tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng 3 6.1 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 8.7 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.7 x

Xây dựng Website thương mại 4 7.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 HP hoàn toàn khác

Thiết kế quản trị Website 4 6.8 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 HP hoàn toàn khác

Tổ chức quản lý sản xuất 3 8.7 Quản trị sản xuất TXCEMG4211 3 HP hoàn toàn khác
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Quản lý dự án CNTT 3 6.9 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

68 Nguyễn Thị Lan Hương A195 Đại học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 20

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêNin 2 3 3 8.2 Triết học Mác - Lê Nin TXMLNP0221 3 8.0 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêNin 1 2 2 7.6 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin TXRLCP1211 2 8.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.3 x

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.3 x

Tiếng Anh 1 3 3 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng Anh 2 3 3 7.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.7 x

Tiếng Anh 3 2 2 8.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.3 x

Toán cao cấp 1 3 3 8.6 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.6 x

Tin học đại cương 2 2 8.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất 3 Không có trong bảng điểm

Ghi chú: Trong CTĐT, học phần Tin học quản lý không tính điểm tích lũy, chỉ xét hoàn thành học phần

để đủ điều kiện tham dự đánh giá chuẩn KNSDCNTT tại Trường.
Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2024

KT. TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Ngọc Sinh
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

1 Bùi Văn Phúc C008 Đại học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 19

Triết học Mác – Lênin 3 3 6.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.4 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.5 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.3 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 6.8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.8 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 6.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.9 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.9 x

Kỹ năng nghe 1 3 3 7.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Kỹ năng nói 2 3 3 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Kỹ năng nghe 3 3 3 8.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.9 x

Kinh tế vi mô 1 2 2 7.9 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế vĩ mô 1 2 2 7.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

2 Đinh Thị Quỳnh Mai C009 Đại học Trường Đại học Luật Hà Nội 19

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.3 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 5.6 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 5.6 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.7 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.2 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.4 x

Lý luận nhà nước và pháp luật 5 5 6.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.1 x

Tiếng Anh pháp lý 1 3 3 7.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.2 x

Tiếng Anh pháp lý 2 3 3 7.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.9 x

Tiếng Anh pháp lý 3 3 3 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Luật thương mại Việt Nam HP1 3 3 8.0 Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng TXPLAW2911 3 HP hoàn toàn khác

Thương mại điện tử và quyền sở hữu trí tuệ 2 2 7.7 Luật thương mại điện tử TXPLAW1411 2 HP hoàn toàn khác

3 Trương Quốc Thắng C010 Đại học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 52

Triết học Mác – Lênin 3 3 C+ Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 C+ x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 B Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 B x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 B Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 B x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 C+ Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 C+ x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 B Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 B x

Pháp luật đại cương 2 2 B+ Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 B+ x

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐTTX

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ ĐỢT 5 NĂM 2024
NGÀNH: MARKETING

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Tiếng Anh 1 4 4 C+ Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 C+ x

Tiếng Anh 2 4 4 B Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 B x

Tiếng Anh 3 4 4 C+ Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 C+ x

Tin ứng dụng ngành QTKD 3 3 B Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Quản trị học 3 3 C Quản trị học TXBMGM0111 3 C x

Marketing căn bản 3 3 B Marketing căn bản TXBMKT0111 3 B x

Tiếng anh 4 4 4 D+ Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 4 4 4 D+ Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị chiến lược 3 3 B Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 B x

Tài chính - Tiền tệ 3 3 C+ Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 C+ x

Marketing dịch vụ 3 3 A Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị quan hệ khách hàng 3 B Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 C Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 C x

Marketing quốc tế 3 3 C+ Marketing quốc tế TXMAGM0211 3 C+ x

Quản trị bán hàng 3 3 C+ Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 C+ x

Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 D+ Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 D+ x

Lý thuyết hoạch toán kế toán 3 3 C+ Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 C+ x

Quản trị nhân lực 3 3 B+ Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 B+ x

4 Đinh Thị Mỹ Linh C006 Cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 19

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 3 6.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.5 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 2 6.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.1 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 6.6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.6 x

Pháp luật 2 2 6.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.5 x

Tiếng anh 1 2 2 8.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.6 x

Tiếng anh 2 3 3 8.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

PPDH toán 4 6.7 Toán đại cương TXAMAT1011 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Giáo dục thể chất 3 3 6.8 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.8 x

5 Phạm Thị Thu Vân C007 Đại học Trường Đại học Luật Hà Nội 20

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 3 7.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.9 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.9 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 7.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.4 x

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 4 7.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.7 x

Tiếng anh pháp lý 1 3 3 9.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.1 x

Tiếng anh pháp lý 2 4 4 8.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.1 x

Tiếng anh nâng cao 3 3 9.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.2 x

Tin học 3 3 8.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Luật tài chính 3 3 7.7 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 HP hoàn toàn khác

 Law on Commercial ArbitrationLuật nghĩa vụ và h  ợp đồngWTO Law   332   8,67,38,8 Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng TXPLAW2911 3 HP hoàn toàn khác

International Trade & Business Law 3 3 8.1 Luật thương mại điện tử TXPLAW1411 2 HP hoàn toàn khác

6 Nguyễn Thị Hồng Hải C026 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại 19

Giáo dục chính trị 4 4 7.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.6 x

Pháp luật 2 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Tiếng anh 6 6 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.6 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Kinh tế vi mô 3 3 7.3 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 7.3 x

Pháp luật kinh tế 2 2 7.4 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 Số TC nhỏ hơn

Nguyên lý kế toán 4 4 5.7 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 5.7 x

7 Nguyễn Mạnh Hải C027 Cao đẳng Trường Đại học FPT 18

Chính trị 4 4 9.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 9.7 x

Pháp luật 2 2 9.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.2 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.8 x

Tiếng anh 1.2 3 3 9.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.5 x

Tiếng anh 2.1 3 3 9.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.3 x

Tin học 3 3 8.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.0 x

8 Nghiêm Thị Thanh Mai C028 Cao đẳng Trường Đại học FPT 27

Chính trị 4 4 9.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 9.3 x

Pháp luật 2 2 7.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.8 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 9.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.4 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 6.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.8 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 7.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.1 x

Tin học 3 3 9.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 8.6 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.6 x

Tiếng anh 2.2 3 3 6.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Hoạch định chiến lược PR 3 3 8.1 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị sự kiện 3 3 9.0 Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.2 x

Truyền thông marketing tích hơp 3 3 7.9 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 7.9 x

Xây dựng và phát triển thương hiệu 3 3 8.0 Quản trị thương hiệu 2 TXBRMG2111 3 8.0 x

9 Phí Thị Hồng Cúc C030 Cao đẳng Trường Đại học Thành Đô 4

Triết học Mác – Lênin 2 1 6.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 Số TC nhỏ hơn
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Số 
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TC

Tổng 
TC 
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kiến 
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nhận

Mã 
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Bậc học 
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quy đổi
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Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 1 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 Số TC nhỏ hơn

Tiếng anh giao tiếp 2 1 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Số TC nhỏ hơn

Tiếng anh chuyên ngành 2 1 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Số TC nhỏ hơn

Toán cao cấp 4 3 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Giáo dục thể chất 2 1 8.0 Giáo dục thể chất chung 1 8.0 x

10 Nguyễn Thị Linh Chi C031 Đại học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 23

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.9 x Tính điểm TB 2 HP

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 5.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.0 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 8.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.5 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.8 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 7.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.3 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 8.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.4 x

Tiếng anh cơ bản 3 3 3 8.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.4 x

Toán cao cấp 1 2 2 7.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.0 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 2 8.9

Nhập môn tin học 4 4 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Quản trị học 2 2 2.5 Quản trị học TXBMGM0111 3 Số TC nhỏ hơn

Xác suất - thống kê 2 2 3.5 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

 Logic học  2 2  2,5

11 Lương Như Công C029 Cao đẳng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 18

Chính trị 5 5 6.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.9 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.9 x

Pháp luật 2 2 6.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.0 x

Tiếng anh cơ bản 5 5 5.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.1 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.1 x

Tiếng anh cấp độ 5 3 3 6.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.2 x

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 3 3 6.7 Toán đại cương TXAMAT1011 3 HP hoàn toàn khác

Tin cơ bản 3 3 6.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng mềm 2 2 7.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Tổ chức và quản lý sản xuất 2 2 7.2 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 7.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 7.2 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

12 Vũ Đăng Khoa C040 Đại học Trường Đại học Thương mại 59

Triết học Mác – Lênin 3 3 4.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 4.9 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 6.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.3 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 4.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 4.5 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.8 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 6.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.8 x
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Số 
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Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Pháp luật đại cương 2 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 Vượt quá số TC

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.6 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.9 x

Toán cao cấp 1 2 2 8.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.3 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 2 6.5

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 6.8 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.8 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 7.3 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 7.3 x

Kinh tế vi mô 3 3 6.1 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.1 x

Quản trị học 3 3 7.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.7 x

Marketing căn bản 3 3 7.6 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.6 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 8.3 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.3 x

Quản trị chiến lược 3 3 5.8 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 5.8 x

Quản trị chất lượng 3 3 5.9 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 5.9 x

Marketing B2B 3 3 8.0 Marketing B2B TXMAGM0721 3 8.0 x

Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 8.2 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 8.2 x

Quản trị Logistics kinh doanh 3 3 7.9 Quản trị Logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 7.9 x

Quản trị thương hiệu 1 3 3 7.5 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 7.5 x

Nguyên lý kế toán 3 3 8.2 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 8.2 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 6.2 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 6.2 x

13 Nguyễn Anh Tú C039 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 42

Chính trị 4 4 7.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.9 x

Kinh tế chính trị 3 3 7.5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.5 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Ngoại ngữ (Anh văn) 6 6 8.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Toán cao cấp 3 3 5.4 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.4 x

Tin học 3 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Xác nhận x

Kinh tế vi mô 3 3 6.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.9 x

Quản trị học 3 3 8.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.7 x

Marketing căn bản 3 3 7.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.1 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.2 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.2 x

Nghiên cứu marketing 3 3 6.8 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 6.8 x

Quản trị marketing 3 3 7.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 7.3 x

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 8.6 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 8.6 x

14 Đặng Minh Thành C053 Đại học Trường Đại học Thương mại 48

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin II 3 3 4.8 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.1 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin I 2 2 5.5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.1 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.8 x

Đường lối CM của đảng cộng sản Việt Nam 3 3 6.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 6.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.3 x

Toán cao cấp 1 2 2 5.1 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.2 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 2 7.3

Tin học quản lý 1 3 3 5.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet 2 2 8.1 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 8.1 x

Kinh tế vĩ mô 1 3 3 8.4 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 8.4 x

Kinh tế vi mô 1 3 3 6.8 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.8 x

Quản trị học 3 3 6.9 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.9 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 8.9 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.9 x

Nhập môn tài chính – tiền tệ 3 3 8.8 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 8.8 x

Nguyên lý thống kê 3 3 9.0 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 9.0 x

Quản trị dự án 3 3 8.0 Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 HP hoàn toàn khác

Marketing thương mại điện tử 3 3 7.8 Marketing thương mại điện tử TXSMGM0511 3 7.8 x

Nguyên lý kế toán 3 3 8.1 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 8.1 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 7.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.1 x

15 Đặng Thị Thanh Khuê C047 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 28

Chính trị 4 4 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.7 x

Ngoại ngữ ( anh văn) 6 6 7.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.7 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.7 x

Tin học 3 3 6.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Thanh toán điện tử 4 4 8.1 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Thanh toán điện tử 4 4 8.1 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Thương mại điện tử căn bản 4 4 7.3 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.3 x

Tiếng Anh thương mại 1 6 6 8.4 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 8.4 x

Tiếng Anh thương mại 2 6 6 7.8 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 7.8 x

Pháp luật thương mại điện tử 4 4 6.4 Luật thương mại điện tử TXPLAW1411 2 6.4 x

Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C 7 8.8 Marketing B2B TXMAGM0721 3 HP hoàn toàn khác

Marketing điện tử 4 4 7.3 Marketing thương mại điện tử TXSMGM0511 3 7.3 x

Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C 7 7 8.8 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 HP hoàn toàn khác

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 5 5 7.1 Quản trị thương mại điện tử 1 TXECOM2011 3 HP hoàn toàn khác

Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử 4 4 8.9 Quản trị Logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 HP hoàn toàn khác

Kinh tế thương mại 4 4 7.5 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 HP hoàn toàn khác

16 Trần Quang Khải C048 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội 21
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Chính trị 6 6 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Pháp luật 2 2 9.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.0 x

Anh văn 1 4 4 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

Anh văn 2 4 4 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Anh văn chuyên ngành 1 2 2 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Toán cao cấp 3 3 6.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.0 x

Tin học căn bản 3 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 1 30 1 5.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.5 x Tính điểm TB 2 HP

Giáo dục thể chất 2 30 1 6.0

17 Trần Thị Hải Yến C049 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 4 4 7.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.7 x

Pháp luật 2 2 7.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.8 x

Tiếng Anh 5 5 6.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.5 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.5 x

Tin học 3 3 8.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 9.7 Cờ vua TXGDTC0921 2 9.7 x

18 Đinh Thị Lan Anh C051 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 52

Giáo dục chính trị 4 4 8.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.5 x

Pháp luật 2 2 6.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.7 x

Tiếng anh 5 5 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Tin học 3 3 8.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.7 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.7 x

Quản trị học 3 3 9.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.0 x

Marketing căn bản 3 3 8.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 7.3 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 8.0 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 8.0 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.6 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.6 x

Quản trị marketing 3 3 8.9 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.9 x

Quản trị chất lượng 3 3 7.4 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.4 x

Marketing khách hàng tổ chức 3 3 6.7 Marketing B2B TXMAGM0721 3 6.7 x

Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế 3 8.3 Marketing quốc tế TXMAGM0211 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.4 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 9.4 x

Marketing du lịch 3 3 8.2 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.2 x

Quản trị phân phối 3 7.8 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị thương hiệu 3 3 6.5 Quản trị thương hiệu 2 TXBRMG2111 3 6.5 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Nguyên lý kế toán 3 3 6.7 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.7 x

Quản trị nhân sự 3 3 8.5 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.5 x

19 Lê Phương Hiệp C052 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 52

Giáo dục chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.7 x

Pháp luật 2 2 8.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.0 x

Tiếng anh 5 5 8.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.3 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.3 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 9.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.2 x

Tin học 3 3 8.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.3 x

Quản trị học 3 3 9.6 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.6 x

Marketing căn bản 3 3 10.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 10.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 7.8 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 7.6 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.6 x

Hành vi khách hàng 3 3 9.0 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 9.0 x

Quản trị marketing 3 3 9.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 9.3 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.1 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.1 x

Marketing khách hàng tổ chức 3 3 8.0 Marketing B2B TXMAGM0721 3 8.0 x

Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế 3 8.1 Marketing quốc tế TXMAGM0211 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.4 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 9.4 x

Marketing du lịch 3 3 8.9 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.9 x

Quản trị phân phối 3 8.8 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị thương hiệu 3 3 8.2 Quản trị thương hiệu 2 TXBRMG2111 3 8.2 x

Nguyên lý kế toán 3 3 7.2 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.2 x

Quản trị nhân sự 3 3 9.3 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 9.3 x

20 Nguyễn Danh Hiếu C050 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội 21

Chính trị 6 6 9.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 9.0 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 9.0 x

Pháp luật 2 2 8.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.0 x

Anh văn 1 4 4 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Anh văn 2 4 4 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Toán cao cấp 3 3 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin học căn bản 3 3 8.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 1 1 1 6.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.5 x Tính điểm TB 2 HP

Giáo dục thể chất 2 1 1 7.0

Giáo dục quốc phòng – an ninh (HP2) 2 2 7.0

21 Đào Thành Long C060 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 52
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Bảng 
điểm/CC
/ Chứng 

nhận 
dùng để 
quy đổi

Ghi chú

Đề 
nghị 
công 
nhậnTên học phần

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng 
điểm

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Điểm
STTHọ và tên Quy 

đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Giáo dục chính trị 4 4 6.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.3 x

Pháp luật 2 2 7.9 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.9 x

Tiếng Anh 5 5 9.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.3 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.3 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.6 x

Tin học 3 3 8.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.9 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.9 x

Quản trị học 3 3 9.9 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.9 x

Marketing căn bản 3 3 9.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 8.3 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 8.3 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 8.3 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.4 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.4 x

Quản trị marketing 3 3 9.0 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 9.0 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.0 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.0 x

Marketing khách hàng tổ chức 3 3 7.4 Marketing B2B TXMAGM0721 3 7.4 x

Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế 3 3 8.2 Marketing quốc tế TXMAGM0211 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.8 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 9.8 x

Marketing du lịch 3 3 8.0 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.0 x

Quản trị kênh phân phối 3 8.7 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị thương hiệu 3 3 8.5 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 8.5 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.9 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.9 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.6 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.6 x

22 Phạm Quang Minh C058 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 49

Giáo dục chính trị 4 4 7.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.3 x

Pháp luật 2 2 7.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.4 x

Tiếng anh 5 5 8.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.5 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.5 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.2 x

Tin học 3 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.6 x

Quản trị học 3 3 8.6 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.6 x

Marketing căn bản 3 3 8.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.6 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 6.7 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.7 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.1 x

Quản trị marketing 3 3 8.2 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.2 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.2 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.2 x
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Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.8 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 8.8 x

Marketing du lịch 3 3 7.1 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 7.1 x

Quản trị thương hiệu 3 3 6.4 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 6.4 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.7 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.7 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.0 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.0 x

23 Lê Thu Phương C057 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 49

Giáo dục chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.7 x

Pháp luật 2 2 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.1 x

Tiếng anh 5 5 8.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.6 x

Tin học 3 3 9.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.5 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.5 x

Quản trị học 3 3 9.1 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.1 x

Marketing căn bản 3 3 9.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.4 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 7.6 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 7.2 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 8.9 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 8.9 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.8 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.8 x

Quản trị marketing 3 3 8.4 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.4 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.0 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.0 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.3 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 9.3 x

Marketing du lịch 3 3 8.6 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.6 x

Quản trị thương hiệu 3 3 7.9 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 7.9 x

Nguyên lý kế toán 3 3 5.9 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 5.9 x

Quản trị nhân sự 3 3 8.2 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.2 x

24 Dương Thị Ngọc Ánh C059 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 49

Giáo dục chính trị 4 4 6.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.6 x

Pháp luật 2 2 5.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.4 x

Tiếng anh 5 5 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Tin học 3 3 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.6 x

Quản trị học 3 3 9.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.3 x

Marketing căn bản 3 3 9.2 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 7.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 7.4 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.4 x
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Hành vi khách hàng 3 3 8.2 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.2 x

Quản trị marketing 3 3 8.0 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.0 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.9 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.9 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.5 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 8.5 x

Marketing du lịch 3 3 8.6 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.6 x

Quản trị thương hiệu 3 3 6.8 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 6.8 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.9 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.9 x

Quản trị nhân sự 3 3 6.5 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 6.5 x

25 Nguyễn Đức Minh C069 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 49

Giáo dục chính trị 4 4 7.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.9 x

Pháp luật 2 2 6.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.5 x

Tiếng anh 5 5 8.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 7.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.2 x

Tin học 3 3 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.1 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.1 x

Kinh tế vi mô 2 2 8.6 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế vĩ mô 2 2 9.4 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị học 3 3 9.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 9.4 x

Marketing căn bản 3 3 8.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.5 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 6.6 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật kinh tế 3 3 7.6 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.6 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.1 x

Quản trị marketing 3 3 6.5 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 6.5 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.0 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.0 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 8.2 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 8.2 x

Marketing du lịch 3 3 7.4 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 7.4 x

Quản trị thương hiệu 3 3 6.2 Quản trị thương hiệu 2 TXBRMG2111 3 6.2 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.0 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.3 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.3 x

26 Nguyễn Thị Hằng C077 Đại học Trường Đại học Y dược Hải Phòng 11

NLCB 2 3 3 5.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.0 x Tính điểm TB 2 HP

NLCB 1 2 2 5.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.0 x

TTHCM 2 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Pháp luật & chính sách y tế 2 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 HP hoàn toàn khác

Nghiên cứu khoa học 2 2 6.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.5 x

27 Hoàng Văn Sơn C076 Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất 36
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Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 3 3 4.8 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.0 x Tính điểm TB 2 HP

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 2 2 5.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.8 x

Đường lỗi cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 6.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.1 x

Pháp luật đại cương 2 2 6.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.8 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.2 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.6 x

Toán cao cấp 1 3 3 6.6 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.6 x

Tin học đại cương + TH (dùng cho kinh tế) 3 3 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Công tác quốc phòng - an ninh 2 2 C+

Quân sự chung và chiến thuật 3 3 C

Kinh tế vĩ mô 3 3 5.8 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 5.8 x

Kinh tế vi mô 3 3 6.5 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.5 x

Marketing căn bản 3 3 6.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 6.7 x

Tài chính tiền tệ 3 3 8.0 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 8.0 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.5 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.5 x

28 Nguyễn Thị Thanh Huyền C081 Cao đẳng Trường Cao đẳng Truyền hình 22

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin 2 3 3 7.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.4 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin 1 2 2 4.9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.7 x

Đường lối cách mạng ĐCSVN 3 3 6.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.8 x

Pháp luật 2 2 6.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.5 x

Tiếng anh 1 3 3 8.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.3 x

Tiếng anh 2 3 3 8.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 3 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Tin cơ bản 3 3 5.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 60t 3 5.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.6 x

29 Nguyễn Thị Thanh Ngân C082 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 22

Chính trị 4 4 7.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.1 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.1 x

Ngoại ngữ ( Anh văn) 6 6 7.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.1 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.1 x

Tin học 3 3 6.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Xác nhận x

Quản trị học 3 3 8.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.4 x

Ngoại ngữ chuyên ngành 5 7.1 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Ngoại ngữ chuyên ngành 5 7.1 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Hành vi tổ chức 4 8.0 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 HP hoàn toàn khác
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Quản trị marketing 4 4 8.2 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.2 x

Quản trị doanh nghiệp 5 7.5 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 HP hoàn toàn khác

30 Nguyễn Hoài Nam C090 Đại học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thang điểm 4 Thang điểm 4 23

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ( Phần 2) 3 3 2.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 1.8 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ( Phần 1) 2 2 1.5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 1.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 3.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 3.0 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 2.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 2.5 x

Pháp luật đại cương 2 2 3.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 3.0 x

Tiếng Anh 1 2 2 3.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 3.5 x

Tiếng Anh 2 2 2 4.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 4.0 x

Tiếng Anh 3 2 2 4.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.0 x

Giải tích 1 3 3 1.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 1.0 x

Tin học đại cương 3 3 1.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

31 Trần Hồng Hạnh C089 Đại học Học Viện Phụ nữ Việt Nam 43

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.6 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 5.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 5.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.4 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 6.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 4.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 4.4 x

Pháp luật kinh doanh du lịch 3 7.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh du lịch 1 2 2 5.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.8 x

Tiếng anh du lịch 2 2 2 5.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.8 x

Tin học văn phòng 3 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 6.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.5 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 5.6 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 5.6 x

Kinh tế vi mô 3 3 5.6 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 5.6 x

Thương mại điện tử 3 3 8.2 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.2 x

Quản trị chiến lược 3 3 6.8 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 6.8 x

Quản trị sự kiện 3 8.9 Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 HP hoàn toàn khác

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 3 8.6 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.6 x

Quản trị marketing 3 3 5.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 5.3 x

Quản trị chất lượng 3 3 8.7 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 8.7 x

Quản trị nguồn nhân lực 3 3 8.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.1 x

32 Vũ Văn Đức C099 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 45

Chính trị 4 4 7.8 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.8 x

Kinh tế chính trị 3 3 7.4 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.4 x

Pháp luật 2 2 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.1 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.7 x

Ngoại ngữ ( anh văn) 6 6 6.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.7 x
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TC

Điểm Tên học phần

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.7 x

Toán cao cấp 3 3 7.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.3 x

Tin học 3 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Xác nhận x

Kinh tế vi mô 3 3 6.8 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.8 x

Quản trị học 3 3 7.5 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.5 x

Marketing căn bản 3 3 7.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.5 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.0 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.0 x

Nghiên cứu marketing 3 3 7.1 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 7.1 x

Quản trị marketing 3 3 7.5 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 7.5 x

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 8.3 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 8.3 x

Chăm sóc bán hàng 3 7.7 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị doanh nghiệp 3 6.6 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị kênh phân phối 3 3 7.3 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 7.3 x

33 Trần Thị Ngọc Anh C100 Đại học Trường Đại học Thương mại 40

Triết học Mác – Lênin 3 3 6.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.6 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 8.1 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 8.1 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.9 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.9 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 8.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 8.2 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 8.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Toán cao cấp 1 2 2 6.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.7 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp 2 2 9.0 TXAMAT1011

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.4 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.4 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 8.7 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 8.7 x

Kinh tế vi mô 3 3 7.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 7.0 x

Quản trị học 3 3 7.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.0 x

Quản trị chiến lược 3 3 7.2 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 7.2 x

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 5.7 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị dịch vụ 3 3 9.1 Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 9.1 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 8.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.1 x

34 Nguyễn Tấn Dũng C098 Cao đẳng Trường Đại học FPT 18

Chính trị 4 4 9.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 9.7 x

Pháp luật 2 2 8.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.7 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 10.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 10.0 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 9.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.7 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 9.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.6 x
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Tin học 3 3 9.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.7 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.7 x

Thiết kế thương hiệu và Marketing 3 9.4 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 HP hoàn toàn khác

35 Kim Ngọc Nam Anh C097 Cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 25

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 5 5 4.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 4.7 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 4.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.3 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 4.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 4.2 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tiếng Anh 1 6 6 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng Anh 2 6 6 6.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.4 x

Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 6.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.1 x

Toán cao cấp 1 3 3 8.3 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.3 x

Tin học văn phòng 3 3 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Bảng điểm x

36 Hoàng Hồng Minh C107 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 49

Giáo dục chính trị 4 4 8.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.9 x

Pháp luật 2 2 8.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.7 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 2 2 8.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.4 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Marketing công nghệ số 3 9.2 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 7.9 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.9 x

Quản trị học 3 3 8.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.7 x

Marketing căn bản 3 3 9.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.4 x

Pháp luật kinh tế 3 3 7.9 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 7.9 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.2 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.2 x

Quản trị marketing 3 3 8.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.3 x

Quản trị chất lượng 3 3 7.7 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.7 x

Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế 3 7.9 Marketing quốc tế TXMAGM0211 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 9.2 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 9.2 x

Marketing du lịch 3 3 8.0 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 8.0 x

Quản trị thương hiệu 3 3 6.3 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 6.3 x

Nguyên lý kế toán 3 3 7.1 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 7.1 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.1 x

37 Đỗ Thị Lan Anh C108 Cao đẳng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 18

Giáo dục chính trị 4 4 7.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.9 x
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Pháp luật 2 2 6.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.7 x

Tiếng Anh 6 6 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng Anh đọc 1 3 3 6.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.6 x

Tiếng Anh viết 1 2 2 8.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.1 x

Tin học căn bản 3 3 8.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.6 x

Tiếng Anh thương mại 3 3 7.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 7.9 x

Tiếng anh du lịch - khách sạn 2 7.8 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

38 Bùi Thị Thu Trang C105 Cao đẳng Trường Đại học FPT 26

Chính trị 5 5 7.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.7 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.7 x

Pháp luật 2 2 5.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.3 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 6.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.4 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 3 3 7.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.2 x

Tin học văn phòng 3 3 6.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Quản trị chất lượng dịch vụ 3 3 6.9 Quản trị dịch vụ TXTEMG2911 3 6.9 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 6.9 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 6.9 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.0 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.0 x

39 Trần Anh Đức C109 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 46

Giáo dục chính trị 4 4 7.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.7 x

Pháp luật 2 2 6.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.0 x

Tiếng anh 5 5 7.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.6 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 2 2 8.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.1 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 6.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Tin học 3 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.8 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.8 x

Quản trị học 3 3 8.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.7 x

Marketing căn bản 3 3 8.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.5 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.7 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.7 x

Quản trị marketing 3 3 6.9 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 6.9 x

Quản trị chất lượng 3 3 7.9 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.9 x

Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 3 5.6 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 5.6 x

Marketing du lịch 3 3 6.3 Marketing du lịch TXTMKT0511 3 6.3 x

Quản trị thương hiệu 3 3 5.0 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 5.0 x

Nguyên lý kế toán 3 3 6.8 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.8 x

Quản trị nhân sự 3 3 7.3 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.3 x

40 Phạm Thảo Anh C106 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 0
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Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin 2 1 6.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 Số TC nhỏ hơn

Đường lối CM ĐCSVN 1 <1 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 Số TC nhỏ hơn

41 Trần Bảo Thắng C110 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 27

Giáo dục chính trị 4 4 7.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Tiếng Anh 6 6 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.5 x

Tin học 3 3 6.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ thuật SEM và SEO 3 7.8 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 9.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 9.0 x

Kinh tế học 3 2 6.2 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Tiếng anh kinh tế 4 4 8.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 8.0 x

Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 8.0 x

Quản trị marketing 3 3 8.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.3 x

Quản trị kênh phân phối 3 3 9.0 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 9.0 x

Quản trị thương hiệu 3 3 8.6 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 8.6 x

42 Bùi Thùy Trang C104 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 32

Giáo dục chính trị 4 4 7.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.9 x

Pháp luật 2 2 5.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.6 x

Tiếng anh 5 5 8.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.2 x

Tin học 3 3 6.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.8 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.8 x

Kinh tế vi mô 3 3 7.7 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 7.7 x

Quản trị doanh nghiệp 3 3 6.5 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.5 x

Marketing căn bản 3 3 8.2 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.2 x

Tài chính tiền tệ 3 3 6.9 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 6.9 x

Nguyên lý thống kê 3 3 7.6 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 7.6 x

Nguyên lý kế toán 4 4 8.6 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 8.6 x

43 Bùi Thị Ngân C123 Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 19

Triết học Mác – Lênin 3 3 7.8 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.8 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 8.8 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 8.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.6 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.6 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.3 x

Tiếng anh chất lượng cao 1 5 5 Đạt Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Đạt x

Tiếng anh chất lượng cao 1 5 5 Đạt Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Đạt x

Tiếng anh chất lượng cao 2 5 5 Đạt Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Đạt x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 8.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 8.0 x
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học phần
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đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp 3 9.3 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

44 Nguyễn Thị Diệu Huyền C121 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 28

Chính trị 4 4 7.8 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.8 x

Pháp luật 2 2 7.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.7 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Ngoại ngữ ( anh văn) 6 6 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.8 x

Tin học 3 3 6.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Xác nhận x

Kinh tế thương mại 4 8.7 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 HP hoàn toàn khác

Thương mại điện tử căn bản 4 4 8.0 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.0 x

Tiếng Anh thương mại 1 6 6 8.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 8.3 x

Tiếng Anh thương mại 2 6 6 7.4 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 7.4 x

Pháp luật thương mại điện tử 4 4 8.4 Luật thương mại điện tử TXPLAW1411 2 8.4 x

Marketing điện tử 4 4 7.7 Marketing thương mại điện tử TXSMGM0511 3 7.7 x

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại điện tử 5 6.4 Quản trị thương mại điện tử 1 TXECOM2011 3 HP hoàn toàn khác

45 Bùi Ngọc Diệu C120 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 48

Chính trị 4 4 7.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x

Kinh tế chính trị 3 3 6.8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.8 x

Pháp luật 2 2 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.9 x

Ngoại ngữ ( anh văn ) 6 6 7.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.9 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.9 x

Toán cao cấp 3 3 5.8 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.8 x

Tin học 3 3 7.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 9.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 9.0 Bảng điểm x

Kinh tế vi mô 3 3 6.3 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.3 x

Quản trị học 3 3 8.7 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.7 x

Marketing căn bản 3 3 7.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.5 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 7.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Hành vi khách hàng 3 3 6.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 6.1 x

Nghiên cứu marketing 3 3 8.0 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 8.0 x

Quản trị marketing 3 3 8.0 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.0 x

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 7.3 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 7.3 x

E marketing 4 4 6.0 Marketing thương mại điện tử TXSMGM0511 3 6.0 x

Chăm sóc khách hàng 3 7.2 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 HP hoàn toàn khác

quản trị doanh nghiệp 3 8.0 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị kênh phân phối 3 3 7.2 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 7.2 x

46 Nguyễn Thị Vân C122 Đại học Trường Đại học Mở Hà Nội 59
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đổi 
TC

Điểm Tên học phần

Triết học Mác – Lênin 3 3 7.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 9.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 9.2 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 6.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.6 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.3 x

Pháp luật đại cương 2 6.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 Vượt quá số TC

Anh văn I 3 3 5.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.6 x

Anh văn II 3 3 7.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.6 x

Anh văn III 3 3 7.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.9 x

Lý thuyết xác suất thống kê toán 3 3 4.9 Toán đại cương TXAMAT1011 3 4.9 x

Tin học đại cương 3 3 6.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 6.2 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 6.2 x

Kinh tế vi mô 3 3 6.3 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.3 x

Quản trị học 3 3 6.9 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.9 x

Marketing căn bản 3 3 8.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.4 x

Thương mại điện tử 3 3 7.7 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.7 x

Anh văn chuyên ngành I 3 7.7 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Anh văn chuyên ngành II 3 7.5 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị chiến lược 3 3 9.2 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 9.2 x

Luật kinh tế 3 3 6.1 Luật kinh tế 1 TXPLAW0321 3 6.1 x

Lý thuyết tài chính – tiền tệ 3 3 6.8 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 6.8 x

Nguyên lý thống kê về kinh tế 3 3 5.0 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 5.0 x

Đề án Khởi sự kinh doanh 5 8.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị chất lượng 3 3 7.3 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.3 x

Quản trị kinh doanh tổng hợp 5 7.1 Quản trị công ty TXSMGM3111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị kinh doanh quốc tế 3 8.6 Chiến lược kinh doanh quốc tế TXSMGM2111 3 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 3 6.0 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 6.0 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 8.3 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.3 x

47 Đinh Thị Huyền Trang C119 Cao đẳng Trường Đại học FPT 33

Chính trị 4 4 9.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 9.5 x

Pháp luật 2 2 8.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.3 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 9.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.9 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 10.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 10.0 x

Tiếng Anh 2,1 3 3 9.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.1 x

Tin học 3 3 10.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

SEO & Marketing trên công cụ tìm kiếm 3 7.2 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 8.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.3 x

Tổng quan Thương mại điện tử 3 3 9.0 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 9.0 x
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Tiếng anh 2.1 3 9.1 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 8.5 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Hoạch định chiến lược Marketing số 3 8.1 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.6 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.6 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.7 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.7 x

Nghiên cứu marketing 3 3 8.0 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 8.0 x

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 8.5 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 8.5 x

Dự án 1 (TMĐT) 3 6.5 Quản trị thương mại điện tử 1 TXECOM2011 3 HP hoàn toàn khác

48 Nguyễn Thị Toan C129 Cao đẳng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam 14

Giáo dục chính trị 75 giờ 4 6.3 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.3 x

Pháp luật 30 giờ 1 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 Số TC nhỏ hơn

6.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.1 x

Tiếng anh 120 giờ >6 6.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.1 x

6.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.1 x

Tin học 75 giờ 4 6.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 60 giờ 3 7.4 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.4 x

49 Ngô Thanh Hương C130 Đại học Học Viện Hành chính Quốc gia 22

Những NL cơ bản của CN Mác LN(HP1) 4 3 6.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.0 x

Chính trị học 3 2 7.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Những NL cơ bản của CN Mác LN(HP2) 4 3 6.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.0 x

Đường lối CM của ĐCS VN 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Lý luận nhà nước và pháp luật 5 4 5.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 5.0 x

Tiếng Anh(học phần 1) 3 2 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Tiếng Anh(học phần 2) 3 2 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Tiếng Anh(học phần 3) 3 2 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Tin học 5 4 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Tiếng Anh(học phần 4) 3 7.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng Anh(học phần 5) 3 8.0 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

50 Nguyễn Thị Thu Hiền C128 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 37

Chính trị 4 4 8.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.0 x

Pháp luật 2 2 7.9 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.9 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 9.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.0 x

Tin học 3 3 8.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.3 x

Kinh tế học 3 8.7 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Thiếu HP

Quản trị học 3 3 8.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 8.0 x
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Marketing căn bản 3 3 7.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.1 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 9.0 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 7.1 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Thống kê doanh nghiệp 3 8.6 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 HP hoàn toàn khác

Nghiên cứu marketing 3 3 8.3 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 8.3 x

Quản trị marketing 3 3 8.3 Quản trị marketing 1 TXMAGM0411 3 8.3 x

Truyền thông marketing tích hợp 3 3 7.6 Truyền thông marketing* TXMAGM1421 3 7.6 x

Marketing kỹ thuật số 4 6.5 Marketing thương mại điện tử TXSMGM0511 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị bán hàng 3 3 7.2 Quản trị bán hàng TXCEMG2621 3 7.2 x

Quản trị kênh phân phối 3 3 8.4 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 8.4 x

51 Nguyễn Việt Dũng C083 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 7

Tiếng Anh 2.2 3 3 7.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.2 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Nghiên cứu marketing 3 3 6.6 Nghiên cứu marketing TXBMKT4011 3 6.6 x

52 Nguyễn Thị Hằng C132 Đại học Trường Đại học Nguyễn Trãi 44

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 7.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.3 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 7.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.3 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.2 x

Đường lối CM của ĐCSVN 3 3 6.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.2 x

Pháp luật đại cương 2 2 6.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.6 x

Tiếng anh cơ bản 1 4 4 6.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.4 x

Tiếng anh cơ bản 2 4 4 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Tiếng anh cơ bản 3 4 4 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Toán cao cấp A1 2 2 5.9 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.1 x Tính điểm TB 2 HP

Toán cao cấp A2 2 8.3

Tin học đại cương 3 3 8.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 4.7 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 4.7 x

Kinh tế vi mô 3 3 6.6 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.6 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 4 6.5 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 2 4 6.3 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị chiến lược 3 3 8.7 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 8.7 x

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 3 7.0 Nguyên lý thống kê TXANST0211 3 7.0 x

Quản trị thương hiệu 3 3 8.7 Quản trị thương hiệu 1 TXBRMG2011 3 8.7 x

Nguyên lý kế toán 3 3 9.1 Nguyên lý kế toán TXFACC0111 3 9.1 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 7.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 7.1 x

53 Nguyễn Thị Lan Anh C133 Đại học Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 20

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 5 5 8.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.5 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 8.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.2 x
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Đường lối cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam 3 3 6.9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.9 x

English 1 4 4 6.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.2 x

English 2 4 4 7.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.2 x

English 3 4 4 6.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.6 x

Tin học 3 3 6.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học I 2 2 8.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 8.6 x

Ghi chú: Trong CTĐT, học phần Tin học quản lý không tính điểm tích lũy, chỉ xét hoàn thành học phần
để đủ điều kiện tham dự đánh giá chuẩn KNSDCNTT tại Trường.

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2024

KT. TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Ngọc Sinh
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

1 Nguyễn Ngọc Huy I020 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.7 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 9.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.2 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 7.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.3 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tin học 3 3 9.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 7.1 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.1 x

Marketing căn bản 3 3 7.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.7 x

Tiếng anh 2.2 3 7.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.2 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.3 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.3 x

Xây dựng trang web 3 3 7.4 Lập trình với Python TXINFO4511 3 7.4 x

Xây dựng trang web 2 3 3 9.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.0 x

Marketing trên di động 3 3 6.5 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 6.5 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.0 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.0 x

2 Phan Minh Quý I019 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 75h 4 7.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.3 x

Tiếng anh 120h >4 7.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.1 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.1 x

Tiếng anh chuyên ngành 45h 2 6.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.2 x

Pháp luật 30h 1 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 Số TC nhỏ hơn

Tin học 75h 4 7.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 60h 2 6.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.0 x

Marketing 30h 1 6.6 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 Số TC nhỏ hơn

3 Đào Mạnh Dũng I024 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình 19

NLCB của CN Mác - Lê nin 2 3 3 7.8 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.2 x Tính điểm TB 2 HP

NLCB của CN Mác - Lê nin 1 2 2 6.4 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 7.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.6 x

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐTTX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ ĐỢT 5 NĂM 2024
NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Đường lối ĐCSVN 3 3 7.8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.8 x

Tiếng anh cơ bản 1 2 2 5.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.4 x

Tiếng anh cơ bản 2 2 2 6.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.9 x

Tiếng anh CN 3 3 6.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.7 x

Nghiên cứu khoa học 2 2 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2 8.6 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

4 Trần Thị Phương Mai I025 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng 31

NL Mác - Lênin (phần 1) 4 3 8.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.0 x

NL Mác - Lênin (phần 2) 4 3 7.0 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tư tưởng HCM 3 2 8.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.0 x

Đường lối CMĐCSVN 4 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Ngoại ngữ Anh (phần 1) 4 3 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Ngoại ngữ Anh (phần 2) 4 3 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Ngoại ngữ Anh (phần 3) 4 3 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Pháp luật đại cương 3 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Toán cao cấp 5 4 7.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 7.0 x

Tin học 5 4 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế quốc tế 3 8.0 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Quản trị doanh nghiệp 5 4 7.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.0 x

Kinh tế vi mô 4 3 7.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 7.0 x

Marketing 3 2 8.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị doanh nghiệp 5 7.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 Đã dùng để quy đổi

5 Vũ Thị Tuyền I030 Cao đẳng Trường Đại học Hạ Long 18

Chính trị 2 3 3 5.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 5.5 x Tính điểm TB 2 HP

Chính trị 1 2 2 5.8 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 5.5 x

Tiếng Anh 1 4 4 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Tiếng Anh 2 4 4 4.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 4.5 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.5 x

Pháp luật 2 2 6.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.6 x

Tin học ứng dụng 3 3 6.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.6 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.6 x

6 Phạm Đình Tùng I031 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội 24

Chính trị 5 5 6.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 6.0 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 6.0 x

Anh văn 1 4 4 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Anh văn 2 4 4 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Anh văn 3 4 4 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Pháp luật 2 2 9.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.0 x

Toán cao cấp 3 3 9.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 9.0 x

Tin học căn bản 3 3 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Thiết kế website 4 4 7.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.0 x

7 Nguyễn Đức Tùng I036 Đại học Trường Đại học Thương mại 47

Tiếng anh 1 11 11 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Tiếng anh 2 11 11 8.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.5 x

Tiếng anh 3 11 11 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.0 x

Lý thuyết xác suất và thống kê 3 3 6.8 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.8 x

Tin học đại cương 3 3 6.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 8.1 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 8.1 x

Quản trị nhóm làm việc 2 2 7.8 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 7.8 x

Quản trị học 3 3 6.1 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.1 x

Kinh tế vi mô 1 3 3 5.4 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 5.4 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 6.4 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 6.4 x

Marketing căn bản 3 3 5.8 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 5.8 x

Tiếng anh 4 11 7.2 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 5.8 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 5.8 x

Kinh tế vĩ mô 1 3 3 5.7 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 5.7 x

Tâm lý quản trị kinh doanh 2 2 7.7 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 7.7 x

Quản trị Marketing 1 3 8.3 Marketing B2B TXMAGM0721 3 HP hoàn toàn khác

Nhập môn tài chính-tiền tệ 3 3 5.7 Nhập môn tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 5.7 x

Quản trị chiến lược 3 3 7.7 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 7.7 x

Quản trị tài chính 3 3 7.6 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 7.6 x

8 Trần Thùy Trang I033 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 7.8 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.8 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.3 x

Tiếng anh 1.2 3 3 10.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 10.0 x

Tiếng anh 2.1 3 3 9.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.1 x

Pháp luật 2 2 8.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.3 x

Tin học 3 3 7.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tổng quan Thương mại điện tử 3 3 6.4 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 6.4 x

Marketing căn bản 3 3 6.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 6.1 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.1 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.1 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.2 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.2 x

Xây dựng trang Web 3 3 7.6 Lập trình với Python TXINFO4511 3 7.6 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 7.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.0 x

Marketing mạng xã hội 3 3 7.5 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.5 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.5 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.5 x

9 Vũ Thị Minh Ngọc I035 Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 46

Triết học Mác - Lênin 3 3 5.9 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 5.9 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin 2 2 8.2 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 8.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.7 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 5.6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.6 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 9.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 9.0 x

Nghe tiếng anh 1 2 2 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Đọc tiếng anh 2 2 2 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Viết tiếng anh 1 2 2 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Đại cương pháp luật VN 2 2 8.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.1 x

Tin học đại cương 3 3 9.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Quản trị học 3 3 7.2 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.2 x

Kinh tế vi mô 3 3 7.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 7.9 x

Marketing căn bản 3 3 4.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 4.9 x

Tiếng Anh thương mại 1 2 2 6.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 6.3 x

Tiếng Anh thương mại 2 2 2 6.9 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 6.9 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 5.1 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 5.1 x

Quản trị chiến lược 3 3 8.8 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 8.8 x

Tài chính doanh nghiệp 3 5.5 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị logistics 3 3 5.3 Quản trị logistics kinh doanh TXBLOG1511 3 5.3 x

10 Phạm Mạnh Tường I034 Cao đẳng Trường Đại học FPT 23

Chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.7 x

Tiếng anh 2.2 3 3 7.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Pháp luật 2 2 7.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.0 x

Tin học 3 3 7.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng làm việc 3 8.8 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 8.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.1 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Xây dựng trang Web2 3 3 9.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.0 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.1 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.1 x

11 Vũ Nhật Linh I041 Cao đẳng Trường Đại học FPT 35

Chính trị 4 4 7.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.7 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.2 x

Tiếng anh 1.2 3 3 6.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.7 x

Tiếng anh 2.1 3 3 7.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.7 x

Pháp luật 2 2 8.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.0 x

Tin học 3 3 8.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 7.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.6 x

Marketing căn bản 3 3 7.2 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.2 x

Tiếng anh 2.1 3 7.7 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 6.8 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.7 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.7 x

Xây dựng trang web2 3 3 9.4 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.4 x

Kỹ thuật phân tích và tổng hợp 3 6.9 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 6.8 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 6.8 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 6.1 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 6.1 x

12 Trần Thị Trang I042 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 4 4 6.2 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 6.2 x

Tiếng Anh 5 5 8.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Pháp luật 2 2 8.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.3 x

Tin học 3 3 7.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 5.4 Cờ vua TXGDTC0921 2 5.4 x

13 Trịnh Thị Thuỳ I040 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội 22

Chính trị 4 4 8.2 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.2 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.6 x

Ngoại ngữ ( anh văn ) 6 6 7.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.6 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.6 x

Pháp luật 2 2 7.4 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.4 x

Tin học 3 3 7.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Kinh tế vi mô 3 3 6.8 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.8 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3 7.9 Nhập môn tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 7.9 x

Tài chính doanh nghiệp 5 7.7 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 HP hoàn toàn khác

14 Nguyễn Thị Thanh Mai I049 Cao đẳng Trường Đại học FPT 34

Chính trị 4 4 10.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 10.0 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 9.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.0 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 8.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.4 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 8.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.3 x

Tin học 3 3 9.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 7.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.6 x

Marketing căn bản 3 3 7.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.7 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.0 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.4 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.4 x

Xây dựng trang Web 3 3 9.9 Lập trình với Python TXINFO4511 3 9.9 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 10.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 10.0 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.2 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.2 x

15 Vũ Mạnh Phú I047 Cao đẳng Trường Đại học FPT 24

Chính trị 4 4 9.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.3 x

Tiếng anh 1.1 3 3 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng anh 1.2 3 3 5.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.9 x

Tiếng anh 2.1 3 3 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Pháp luật 2 2 8.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.2 x

Tin học 3 3 7.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng làm việc 3 8.2 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tiếng anh 2.1 3 6.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 6.6 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.5 x

Xây dựng trang Web 3 3 7.4 Lập trình với Python TXINFO4511 3 7.4 x

Xây dựng trang Web  2 3 3 10.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 10.0 x

Quản lý dự án với phần mềm Agile 3 8.1 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

16 Trần Minh Hiếu I050 Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 24

Triết học nâng cao 4 4 7.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 3 3 4.4 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 4.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.6 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 7.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.1 x

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2 2 7.9 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.9 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tiếng anh cơ sở 1 4 4 Đạt Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Đạt x

Tiếng anh cơ sở 2 5 5 Đạt Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Đạt x

Tiếng anh cơ sở 3 5 5 Đạt Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Đạt x

Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2 6.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.7 x

Tin học cơ sở 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 8.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 8.0 x

Kinh tế học đại cương 2 9.0 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

17 Trần Thị Thuý Quỳnh I048 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 38

Chính trị 4 4 9.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.7 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.5 x

Tiếng anh 1.2 3 3 9.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.3 x

Tiếng anh 2.1 3 3 9.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.7 x

Pháp luật 2 2 9.0 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 9.0 x

Tin học 3 3 10.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mai điện tử 3 3 7.5 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.5 x

Marketing căn bản 3 3 7.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.3 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.0 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.7 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.7 x

Xây dựng trang Web 3 3 8.9 Lập trình với Python TXINFO4511 3 8.9 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 9.7 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.7 x

Hoạch định chiến lược Marketing số 3 7.6 Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 8.0 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 8.0 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.4 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.4 x

18 Vũ Thị Hạnh I046 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình 17

NLCB của CNMLN 2 3 3 8.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.2 x Tính điểm TB 2 HP

NLCB của CNMLN 1 2 2 7.9 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 8.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.4 x

Đường lối CM của ĐCSVN 3 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Tiếng anh cơ bản 1 2 2 7.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.9 x

Tiếng Anh 2 2 2 8.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.5 x

Tiếng anh chuyên ngành Y 3 3 9.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.4 x

Pháp luật và TCYT - YĐ 3 7.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

19 Lã Ngọc Sơn I054 Đại học Trường Đại học Thương mại 47

Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 7.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng Anh 1 11 11 8.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.3 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tiếng Anh 2 11 11 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tiếng Anh 3 11 11 7.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.1 x

Pháp luật đại cương 2 2 8.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.1 x

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 6.7 Toán đại cương TXAMAT1011 3 6.7 x

Tin học đại cương 3 3 5.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 8.1 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 8.1 x

Quản trị nhóm làm việc 2 2 6.5 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 6.5 x

Quản trị học 3 3 6.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.4 x

Kinh tế vi mô 1 3 3 5.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 5.9 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 5.1 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 5.1 x

Marketing căn bản 3 3 6.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 6.5 x

Quản trị nhân lực căn bản ( T. Anh) 3 3 6.2 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 6.2 x

Kinh tế vĩ mô 1 3 3 4.0 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 4.0 x

Tâm lý quản trị kinh doanh 2 2 5.7 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 5.7 x

quản trị Marketing 3 7.3 Marketing B2B TXMAGM0721 3 HP hoàn toàn khác

Nhập môn tài chính-tiền tệ 3 3 6.2 Nhập môn tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 6.2 x

Quản trị chiến lược ( T. Anh) 3 3 7.2 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 7.2 x

Quản trị tài chính 3 3 7.5 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 7.5 x

20 Nguyễn Anh Tuấn I055 Đại học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 53

Triết học Mác - Lênin 3 3 5.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 5.4 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin 2 2 6.2 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 6.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.4 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.3 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 6.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.7 x

Tiếng Anh 1 3 3 4.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 4.2 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.7 x

Tiếng Anh 3 2 2 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Pháp luật đại cương 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Toán cao cấp 3 3 8.5 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.5 x

Tin học đại cương 2 2 6.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị công nghệ 2 2 6.7

Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh doanh 2 5.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Tài chính tiền tệ 2 7.4 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ năng mềm 2 6.0 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ năng quản trị 2 2 7.8

Quản trị học 3 3 7.6 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.6 x

Kinh tế vi mô 3 3 6.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.0 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Thương mại điện tử 2 2 7.7 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 Số TC nhỏ hơn

Marketing căn bản 2 2 7.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị kinh doanh 3 7.9 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự và tái lập doanh nghiệp 3 3 8.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.0 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 8.0 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 8.0 x

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2 2 9.0 Văn hóa kinh doanh TXBMGM1221 2 9.0 x

Hệ thống kiểm soát nội bộ 3 7.9 Tâm lý quản trị kinh doanh TXTMKT0211 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị chất lượng 3 3 7.5 Quản trị chất lượng TXQMGM0911 3 7.5 x

Quản trị dự án đầu tư 3 3 8.2 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 8.2 x

Hệ thống thông tin quản lý 3 3 7.3 Hệ thống thông tin quản lý TXECIT0311 3 7.3 x

Quản trị chuỗi cung ứng 3 3 9.3 Quản trị chuỗi cung ứng TXBLOG2011 3 9.3 x

Tài chính tiền tệ 2 2 7.4 Nhập môn tài chính-tiền tệ TXEFIN2811 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị chiến lược 3 3 8.0 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 8.0 x

Quản trị tài chính 3 3 8.1 Quản trị tài chính 1 TXFMGM0231 3 8.1 x

21 Tăng Văn Tuấn I053 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 7.5 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.5 x

Tiếng anh 1.1 3 3 9.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.6 x

Tiếng anh 1.2 3 3 8.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x

Tiếng anh 2.1 3 3 7.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.1 x

Pháp luật 2 2 8.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.2 x

Tin học 3 3 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 8.2 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.2 x

Marketing căn bản 3 3 7.9 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.9 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.2 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.1 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.1 x

Xây dựng trang Web 3 3 9.4 Lập trình với Python TXINFO4511 3 9.4 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 9.2 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.2 x

Marketing mạng xã hội 3 3 7.1 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 8.0 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 8.0 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.5 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.5 x

22 Cao Thị Lệ Thu I062 Cao đẳng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 16

Chính trị 4 4 8.1 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.1 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng Anh 6 6 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.8 x

Pháp luật 2 2 7.1 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.1 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN
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Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
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học phần
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Tổng 
TC dự 
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TC trong 

bảng điểm
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đổi 
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Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tin học 3 3 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.5 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.5 x

23 Triệu Hồng Chinh I063 Cao đẳng Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 16

Chính trị 4 4 7.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.4 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.4 x

Tiếng Anh 6 6 6.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.4 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Pháp luật 2 2 8.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.5 x

Tin học 3 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 6.1 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.1 x

24 Trần Tuấn Anh I061 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 9

Chính trị 4 4 Đạt Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 Không có điểm

Tiếng anh 1.1 3 3 Đạt Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Không có điểm

Tiếng anh 1.2 3 3 Đạt Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Không có điểm

Tiếng anh 2.1 3 3 Đạt Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Không có điểm

Pháp luật 2 2 Đạt Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 Không có điểm

Tin học 3 3 Đạt Tin học quản lý TXINFO0311 3 Không có điểm

Kỹ năng làm việc 3 3 Đạt Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 Không có điểm

Giáo dục thể chất - Vovinam 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Nhập môn Digital Marketing 3 3 Đạt Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 Không có điểm

Marketing căn bản 3 3 Đạt Marketing căn bản TXBMKT0111 3 Không có điểm

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 10.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 10.0 x

Hành vi khách hàng 3 3 Đạt Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 Không có điểm

Kỹ thuật phân tích và tổng hợp 3 3 6.2 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Xây dựng trang Web 3 3 Đạt Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 Không có điểm

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 Đạt Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 Không có điểm

Hoạch định chiến lược marketing số 3 3 8.6 Phát triển hệ thống Thương mại điện tử TXECOM1511 3 HP hoàn toàn khác

Marketing mạng xã hội 3 3 Đạt Thương mại di động TXPCOM0221 3 Không có điểm

Marketing trên di động 3 3 7.7 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.7 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.2 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.2 x

25 Nguyễn Hoàng Anh I064 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 16

Giáo dục chính trị 4 4 7.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.7 x

Tiếng anh 5 5 7.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.7 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.7 x

Pháp luật 2 2 8.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.5 x

Tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.3 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
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Mã 

học phần
Số 
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Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
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STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm 3 3 8.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.0 x

26 Phạm Văn Hiệp I065 Đại học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 25

Triết học Mác - Lênin 3 3 4.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 4.0 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin 2 2 4.6 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 4.6 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.7 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 5.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.7 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 8.1 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 8.1 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 4.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 4.5 x

Tiếng anh cơ bản 2 3 3 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Ngoại ngữ chuyên ngành 2 2 8.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.3 x

Pháp luật đại cương 2 2 6.9 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.9 x

Giải tích 1 3 3 4.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 4.0 x

Tin học đại cương 3 3 5.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế học 3 3 5.8 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Phần kinh tế vi mô có STC nhỏ hơn

Ngoại ngữ chuyên ngành 2 8.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 Đã dùng để quy đổi

27 Sèn Minh Đức I067 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 7.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.3 x

Tiếng anh 1.1 3 3 7.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.2 x

Tiếng anh 1.2 3 3 6.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.2 x

Tiếng anh 2.1 3 3 7.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.4 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tin học 3 3 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 6.4 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 6.4 x

Marketing căn bản 3 3 7.7 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.7 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.3 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.3 x

Hành vi khách hàng 3 3 6.7 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 6.7 x

Xây dựng trang web 3 3 7.5 Lập trình với Python TXINFO4511 3 7.5 x

Xây dựng trang web 2 3 3 6.2 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 6.2 x

Hoạch định Marketing chiến lược số 3 7.6 Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 6.6 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 6.6 x

Dự án 3 5.5 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.6 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.6 x

28 Nguyễn Minh Quyết I068 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 9.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.0 x

Tiếng anh 1.1 3 3 10.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 10.0 x

Tiếng anh 1.2 3 3 8.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.7 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tiếng anh 2.1 3 3 9.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 9.2 x

Pháp luật 2 2 8.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.5 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 8.3 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.3 x

Marketing căn bản 3 3 8.5 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.5 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.4 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.4 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.3 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.3 x

Xây dựng trang web 3 3 9.1 Lập trình với Python TXINFO4511 3 9.1 x

Xây dựng trang web 2 3 3 9.1 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.1 x

Hoạch định Marketing chiến lược số 3 7.4 Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 7.8 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.8 x

Dự án 3 7.3 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.5 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.5 x

29 Bùi Thị Khánh Huyền I070 Đại học Trường Đại học Công đoàn 21

Triết học Mác - Lênin 3 3 6.0 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 6.0 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin 2 2 7.5 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 7.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.6 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.4 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 8.4 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 8.4 x

Tiếng Anh 1 3 3 7.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.6 x

Tiếng Anh 2 3 3 9.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.2 x

Tiếng Anh 3 3 3 8.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.7 x

Pháp luật đại cương và luật lao động 3 3 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.6 x

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 9.1 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 9.1 x

30 Trần Phú Hiệp I069 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 9.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.3 x

Tiếng anh 1.1 3 3 8.3 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.3 x

Tiếng anh 1.2 3 3 8.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.3 x

Tiếng anh 2.1 3 3 6.7 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.7 x

Pháp luật 2 2 7.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.7 x

Tin học 3 3 7.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất - vovinam 2 2 6.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.3 x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 5.1 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 5.1 x

Marketing căn bản 3 3 7.0 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.0 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.7 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.7 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
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nhận dùng 
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Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
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nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
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Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Hành vi khách hàng 3 3 7.8 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.8 x

Xây dựng trang web 3 3 9.1 Lập trình với Python TXINFO4511 3 9.1 x

Xây dựng trang web 2 3 3 7.1 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.1 x

Nhập môn Digital Marketing 3 7.2 Quản trị Thương mại điện tử 1* TXECOM2012 3 HP hoàn toàn khác

SEO& Marketing trên công cụ tìm kiếm 3 8.0 Quản trị Thương mại điện tử 2 TXECOM2021 3 HP hoàn toàn khác

Marketing nội dung 3 7.8 Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 HP hoàn toàn khác

Email Marketing 3 7.6 Thanh toán điện tử TXPCOM0411 3 HP hoàn toàn khác

Marketing mạng xã hội 3 8.1 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

Nghiên cứu marketing 3 7.1 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 6.2 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 6.2 x

Công cụ tiện ích 3 6.4 Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp TXECIT2221 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.7 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.7 x

31 Nguyễn Thị Thùy Trang I078 Cao đẳng Trường Đại học FPT 32

Chính trị 4 4 8.7 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.7 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 8.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.9 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Tiếng Anh 2.2 3 3 7.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.3 x

Pháp luật 2 2 7.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.2 x

Tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Marketing căn bản 3 3 7.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.4 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.1 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.1 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.3 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.3 x

Xây dựng trang Web 3 3 7.7 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.7 x

Marketing trên di động 3 3 7.2 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.2 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 6.6 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 6.6 x

32 Trần Thị Hương Giang I076 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 20

Giáo dục chính trị 4 4 8.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.4 x

Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 6.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 HP hoàn toàn khác

Nghe 1 3 3 7.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.4 x

Nói 1 3 3 8.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.6 x

Đọc 1 3 3 8.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.3 x

Pháp luật 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Tin học 3 3 8.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng giao tiếp 3 8.0 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 8.8 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.8 x

Tiếng Anh thương mại 1 2 2 6.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 6.8 x

13



Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Tiếng Anh thương mại 2 2 2 7.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 7.7 x

33 Nguyễn Xuân Sơn I077 Cao đẳng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 14

Kinh tế chính trị 3 2 7.0 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 7.0 x

Anh văn học kỳ 1 6 >2 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Anh văn học kỳ 2 4 3 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Anh văn chuyên ngành 5 4 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Toán giải tích 5 4 5.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 5.0 x

Tin học 4 3 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

34 Lê Thị Thủy I084 Cao đẳng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam 14

Giáo dục chính trị 75 ( giờ ) 4 8.4 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.4 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng anh 120 ( giờ ) >6 8.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.2 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.2 x

Pháp luật 30 ( giờ ) 1 7.6 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 Số TC nhỏ hơn

Tin học 75 ( giờ ) 4 8.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 60 ( giờ ) 2 7.1 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.1 x

35 Phùng Huy Hoàn I085 Cao đẳng Trường Đại học FPT 40

Chính trị 5 5 9.2 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.2 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 9.2 x

Tiếng anh 1.1 3 3 7.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Tiếng anh 1.2 3 3 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Tiếng anh 2.1 3 3 6.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.8 x

Pháp luật 2 2 8.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.2 x

Tin học văn phòng 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng làm việc 3 7.8 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 7.2 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.2 x

Marketing căn bản 3 3 7.3 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.3 x

Tiếng anh 2.1 3 6.8 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 6.6 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.0 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.0 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.9 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.9 x

Xây dựng trang web 3 3 6.0 Lập trình với Python TXINFO4511 3 6.0 x

Xây dựng trang web 2 3 3 7.8 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.8 x

Dự án 1- Thương mại điện tử 3 7.8 Quản trị Thương mại điện tử 1* TXECOM2012 3 HP hoàn toàn khác

Nhập môn digital marketing 3 7.5 Marketing Thương mại điện tử * TXSMGM0512 3 HP hoàn toàn khác

Marketing mạng xã hội 3 8.0 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Marketing trên di động 3 3 7.5 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.5 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 6.6 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 6.6 x

36 Nguyễn Thị Thùy I083 Cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 28

Các NLCB của CN Mác - Lê nin 5 5 7.8 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 7.8 x

Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 7.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.0 x

Đường lối CM Việt Nam 3 3 7.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.1 x

Lịch sử các học thuyết KT 2 8.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh cơ bản 4 4 6.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.5 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.5 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 7.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.4 x

Pháp luật đại cương 3 3 6.7 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 6.7 x

Toán cao cấp C1 3 3 8.0 Toán đại cương TXAMAT1011 3 8.0 x

Tin văn phòng 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phân tích hoạt động kinh tế 3 7.1 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kế toán quản trị 3 8.8 Quản trị học TXBMGM0111 3 HP hoàn toàn khác

Marketing căn bản 3 3 9.1 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 9.1 x

37 Phạm Văn Nguyên I086 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 8.2 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 8.2 x

Tiếng anh 1.1 3 3 7.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Tiếng anh 1.2 3 3 7.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.3 x

Tiếng anh 2.1 3 3 6.5 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.5 x

Pháp luật 2 2 8.2 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.2 x

Tin học 3 3 6.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kỹ năng học tập 3 7.7 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Kỹ năng làm việc 3 8.2 Quản trị nhóm làm việc TXCEMG2811 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 7.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.6 x

Marketing căn bản 3 3 7.8 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.8 x

Tiếng anh 2.2 3 6.5 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 6.7 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 6.7 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.6 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.6 x

Xây dựng trang web 3 3 6.7 Lập trình với Python TXINFO4511 3 6.7 x

Hoạch định chiến lược Marketing số 3 6.7 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Xây dựng trang web 2 3 3 8.3 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 8.3 x

Công cụ tiện ích 3 7.5 Phát triển hệ thống Thương mại điện tử TXECOM1511 3 HP hoàn toàn khác
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Marketing mạng xã hội 3 7.8 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

SEO&Marketing trên công cụ tìm kiếm 3 7.3 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 6.8 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 6.8 x

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.1 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.1 x

38 Nguyễn Lê Xuân Ly I081 Cao đẳng Trường Đại học FPT 36

Chính trị 4 4 9.8 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.8 x

Tiếng anh 2.1 3 3 9.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.7 x

Tiếng anh 2.2 3 3 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Pháp luật 2 2 8.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.8 x

Tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 9.3 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 9.3 x

Marketing căn bản 3 3 8.2 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.2 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 7.8 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 7.8 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.0 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.0 x

Xây dựng trang web 3 3 6.4 Lập trình với Python TXINFO4511 3 6.4 x

Xây dựng trang web 2 3 3 7.9 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 7.9 x

Marketing mạng xã hội 3 8.3 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 8.0 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 8.0 x

Dự án 1 ( TMĐT ) 3 6.6 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 7.3 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 7.3 x

39 Phạm Thu Phương I082 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 36

Chính trị 4 4 9.8 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.8 x

Tiếng anh 2.1 3 3 10.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 10.0 x

Tiếng anh 2.2 3 3 9.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 9.0 x

Pháp luật 2 2 7.3 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.3 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan Thương mại điện tử 3 3 7.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.6 x

Marketing căn bản 3 3 7.8 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.8 x

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 9.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 9.2 x

Hành vi khách hàng 3 3 8.4 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 8.4 x

Xây dựng trang Web 3 3 8.7 Lập trình với Python TXINFO4511 3 8.7 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 10.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 10.0 x

Marketing mạng xã hội 3 3 8.2 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 8.2 x

Dự án 1( TMĐT ) 3 6.9 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.7 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.7 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

40 Trần Khoa Học I092 Cao đẳng Trường Đại học FPT 38

Chính trị 4 4 9.2 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.2 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 8.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 7.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.9 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 8.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.6 x

Pháp luật 2 2 7.5 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 7.5 x

Tin học 3 3 6.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Tổng quan TMĐT 3 3 8.7 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.7 x

Marketing căn bản 3 3 7.4 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 7.4 x

Tiếng Anh 1.2 3 7.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng Anh 2.2 3 8.4 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.2 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.2 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.3 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.3 x

Xây dựng trang Web 3 3 7.2 Lập trình với Python TXINFO4511 3 7.2 x

Xây dựng trang Web 2 3 3 9.0 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 9.0 x

Marketing mạng xã hội 3 8.0 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 7.3 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 7.3 x

Dự án 1 TMĐT 3 6.1 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing 3 3 8.6 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.6 x

41 Nguyễn Thùy Trang I095 Đại học Trường Đại học Hà Nội 17

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3 3 6.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 6.0 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1 2 2 5.4 Kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin TXRLCP1211 2 6.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.3 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 6.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.7 x

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh A1 3 3 9.5 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.5 x

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh A2 4 4 8.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.4 x

Ngoại ngữ 2 - tiếng anh 1B1 3 3 8.2 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.2 x

Ứng dụng công nghệ thông tin 3 6.7 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp học tập và  nghiên cứu khoa học 2 2 7.9 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.9 x

42 Lê Ngọc Sáng I094 Cao đẳng Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC 38

Chính trị 4 4 9.3 Triết học Mác - Lênin TXMLNP0221 3 9.3 x

Tiếng Anh 1.1 3 3 8.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.8 x

Tiếng Anh 1.2 3 3 6.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.9 x

Tiếng Anh 2.1 3 3 7.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.6 x

Pháp luật 2 2 8.8 Pháp luật đại cương TXTLAW0111 2 8.8 x

Tin học 3 3 8.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x
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Số 
ĐVHT

Số 
TC

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Ghi chú

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Đề 
nghị 
công 
nhận

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Tên học phần
Mã 

học phần
Số 
TC

Điểm

Tổng 
TC dự 
kiến 
công 
nhận

STTHọ và tên

Tên học phần

Số ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm 

Học phần đã tích lũy

Tên trường đã TN

Giáo dục thể chất - vovinam 2 2 6.1 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.1 x

Tổng quan thương mại điện tử 3 3 8.1 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.1 x

Marketing căn bản 3 3 8.2 Marketing căn bản TXBMKT0111 3 8.2 x

Tiếng anh 2.1 3 7.6 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh 2.2 3 6.4 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Khởi sự doanh nghiệp 3 3 8.6 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 8.6 x

Hành vi khách hàng 3 3 7.8 Hành vi khách hàng TXBMKT3811 3 7.8 x

Xây dựng trang web 3 3 8.0 Lập trình với Python TXINFO4511 3 8.0 x

Xây dựng trang web 2 3 3 8.1 Thiết kế và triển khai website TXECIT0731 3 8.1 x

Marketing mạng xã hội 3 7.5 Thương mại di động TXPCOM0221 3 HP hoàn toàn khác

Kỹ thuật phân tích và tổng hợp 3 8.4 Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet TXECOM2111 2 HP hoàn toàn khác

Marketing trên di động 3 3 8.0 Thực hành quảng cáo điện tử TXECOM2121 2 8.0 x

Dự án 1 (TMĐT) 3 6.7 Quản trị dự án TXCEMG2711 3 HP hoàn toàn khác

Công cụ tiện ích 3 7.9 Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp TXECIT2221 3 HP hoàn toàn khác

Hoạch định chiến lược marketing số 3 8.2 Quản trị chiến lược TXSMGM0111 3 HP hoàn toàn khác

Truyền thông Marketing tích hợp 3 3 8.2 Truyền thông Marketing TXMAGM0311 3 8.2 x

Ghi chú: Trong CTĐT, học phần Tin học quản lý không tính điểm tích lũy, chỉ xét hoàn thành học phần
để đủ điều kiện tham dự đánh giá chuẩn KNSDCNTT tại Trường.

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2024

KT. TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Ngọc Sinh
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

1 Trần Thu Thuỷ P009 Đại học Trường Đại học Thương mại 16

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.8 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.5 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 5.1 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 5.1 x

Quản trị học 3 3 6.8 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.8 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 7.1 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.1 x

2 Trần Xuân Trường P008 Đại học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 17

Triết học Mác – Lênin 3 3 4.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 4.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 5.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 5.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.5 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 4.7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 4.7 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.3 x

Tiếng Anh 1 3 3 4.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 4.6 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.1 x

Tiếng anh chuyên ngành QLDD 2 2 4.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.3 x

Tin học đại cương 2 2 5.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Phương pháp lập dự án đầu tư 2 7.4 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

3 Nguyễn Thị Phương P007 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại 17

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 5 6.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.4 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.1 x

Đường lối các mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 3 6.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.2 x

Tiếng anh cơ bản 1 3 3 5.4 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.4 x

Tiếng anh cơ bản 2 4 4 5.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.5 x

Tiếng anh chuyên ngành 4 4 6.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.6 x

Tin học đại cương 2 2 5.8 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt x

Pháp luật kinh tế 2 6.8 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 5.3 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm Điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐTTX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ ĐỢT 5 NĂM 2024
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Nguyên lý kế toán 3 6.0 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 HP hoàn toàn khác

4 Nguyễn Minh Dũng P010 Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 20

Triết học 6 >3 5.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.0 x

Chủ nghĩa CSKH 4 3 6.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Kinh tế chính trị 5 4 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Lịch sử Đảng 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Anh văn học kỳ 1 5 4 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Anh văn học kỳ 2 4 3 8.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Anh văn học kỳ 3 3 2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Tin học đại cương 5 4 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

5 Nguyễn Quảng Nam P020 Đại học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 18

Những NLCB của CNMLN 2 3 3 6.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.7 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của CNMLN 1 2 2 5.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.6 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 6.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.7 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.1 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.1 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.1 x

Tiếng Anh 3 3 3 10.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 10.0 x

Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 8.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Kinh tế nông thôn 3 8.6 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 HP hoàn toàn khác

Kinh tế phát triển 3 8.7 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị kinh doanh nông nghiệp 2 7.7 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục quốc phòng 2 3 3 6.3

Giáo dục quốc phòng 3 3 3 6.8

Giáo dục quốc phòng 4 2 2 8.2

Quản trị kinh doanh nông nghiệp 2 7.7 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kinh tế 3 3 7.2 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 7.2 x

Nguyên lý thống kê kinh tế 3 8.7 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 HP hoàn toàn khác

6 Nguyễn Thu Uyên P019 Cao đẳng Trường Đại học Tân Trào 13

Nhứng nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 7.6 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.8 x Tính điểm TB 2 HP

Nhứng nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 5.7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.8 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 7.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.7 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.3 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.3 x

Giáo dục thể chất Đạt Cờ vua TXGDTC0921 2 Đạt Chứng chỉ x

7 Hoàng Lê Lan Phương P021 Đại học Trường Đại học Y tế công cộng 22

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.0 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.9 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.6 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 6.9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.9 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.4 x

Tiếng Anh 1 2 2 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng Anh 2 2 2 7.8 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.8 x

Tiếng Anh 3 2 2 7.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.3 x

Tin học đại cương 3 3 8.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Nghiên cứu khoa học 2 2 6.5 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.5 x

8 Hoàng Văn Chuyền P022 Đại học Trường Sỹ quan đặc công 22

Triết học Mác – Lênin 6 >3 7.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.5 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 7.6 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.6 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 3 8.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.0 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 5 4 7.8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.8 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5 4 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.9 x

Tiếng anh 10 >6 7.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.9 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.9 x

Tiếng việt soạn thảo văn bản 2 7.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Công nghệ thông tin 3 7.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Logic hình thức học 2 1 8.5 Logic học TXMLNP0911 2 Số TC nhỏ hơn

Nhà nước và pháp luật 4 3 7.0 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 7.0 x

9 Vũ Thanh Bình P023 Đại học Trường Đại học Ngoại thương 46

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 7.2 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.8 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 6.1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.8 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.2 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 7.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.3 x

Ngoại ngữ 1( Tiếng anh ) 4 4 10.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 10.0 x

Ngoại ngữ 2( Tiếng anh ) 4 4 10.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 10.0 x

Ngoại ngữ 3( Tiếng anh ) 4 4 8.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.8 x

Tin học đại cương 3 3 8.6 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Phương pháp và thực hành nghiên cứu khoa học 3 3 6.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 6.6 x

Kinh tế vi mô 3 3 8.2 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 8.2 x

Kinh tế vĩ mô 3 3 6.2 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 6.2 x

Logic học và phương pháp , học tập NCKH 3 3 8.0 Logic học TXMLNP0911 2 8.0 x

Ngoại ngữ 4( Tiếng anh ) 4 8.3 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

Ngoại ngữ 5( Tiếng anh ) 4 7.7 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Quản trị học 3 3 6.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.3 x

Quản trị nguồn nhân lực 3 3 8.5 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.5 x

Thương mại điện tử 3 3 7.8 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 7.8 x

Quản trị tài chính 3 6.5 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Nguyên lý kế toán 3 7.9 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 HP hoàn toàn khác

Lý thuyết kiểm toán 3 3 5.3 Kiểm toán căn bản TXFAUD0411 3 5.3 x

Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp 3 3 7.5 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 7.5 x

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương 3 3 5.0 Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế TXITOM1511 3 5.0 x

10 Lã Đức Huy P030 Đại học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 23

Triết học Mác – Lênin 3 3 4.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 4.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.6 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.6 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.1 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 6.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.6 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.6 x

Ti  ếng Anh 0 2 2 6.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Quản trị học 3 3 6.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.3 x

Nguyên lý kiểm toán 3 3 7.3 Kiểm toán căn bản TXFAUD0411 3 7.3 x

11 Phạm Thị Kim Tuyến P029 Cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội 22

Giáo dục chính trị 4 4 8.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.0 x

Nghi thức Nhà nước 2 7.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Tổ chức hành chính nhà nước 3 3 7.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.7 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.2 x

Tiếng anh 6 6 8.2 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.2 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.2 x

Tin học 3 3 9.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x

Luật hành chính 3 3 9.0 Luật hành chính TXBLAW2511 3 9.0 x

Quản trị nhân lực 3 3 8.6 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.6 x

12 Vũ Văn Tú P036 Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 15

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P2 3 3 8.2 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.9 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin P1 2 2 5.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.9 x

Khoa học quản lý 2 5.9 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 4.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 4.6 x

Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 5.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.2 x

Tiếng Anh 1 2 2 6.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.6 x

Tiếng Anh 2 3 3 6.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.7 x
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Mã 
học phần

Số 
TC
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Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 4.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.4 x

Tin học đại cương 2 2 4.4 Tin học quản lý TXINFO0311 Số TC nhỏ hơn

Xã hội học 2 8.2 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 HP hoàn toàn khác

Kinh tế học 2 2 7.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Pháp luật đại cương 2 6.8 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 HP hoàn toàn khác

13 Lê Phạm Hà Chi P034 Đại học Trường Đại học Hà Nội 19

Triết học Mác Lênin 3 3 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 6.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.7 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 8.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 8.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 6.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.0 x

Ngoại ngữ 2 - TA A1 3 3 9.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 9.2 x

Ngoại ngữ 2 - TA A2 4 4 8.6 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.6 x

Ngoại ngữ 2 - TA 1B1 3 3 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Ứng dụng công nghệ thông tin 3 7.9 Tin học quản lý TXINFO0311 3 HP hoàn toàn khác

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 9.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 9.6 x

14 Vũ Thị Thanh Ly P035 Đại học Trường Đại học Thương mại 29

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 5.9 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.4 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 4.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.4 x

Cơ sở văn hóa VN 2 8.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 HP hoàn toàn khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.7 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 7.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.7 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Không hợp lệ

Tiếng anh 8 Đạt Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Không hợp lệ

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Không hợp lệ

Kỹ năng sử dụng CNTT 3 Đạt Tin học quản lý TXINFO0311 3 Không hợp lệ

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.0 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.0 x

Kinh tế vi mô 1 3 3 6.8 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.8 x

Kinh tế vĩ mô 1 3 3 7.5 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 7.5 x

Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 5.3 Logic học TXMLNP0911 2 HP hoàn toàn khác

Chiến lược thương hiệu 3 7.8 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị học 3 3 7.3 Quản trị học TXBMGM0111 3 7.3 x

Quản trị nhân lực căn bản 3 3 8.1 Quản trị nhân lực căn bản TXCEMG0111 3 8.1 x

Thương mại điện tử căn bản 3 3 8.6 Thương mại điện tử căn bản TXPCOM0111 3 8.6 x

Kinh tế lượng 3 8.3 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Lý thuyết xác suất và thống kê 3 4.5 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Quản trị công nghệ 3 8.1 Chuyển đổi số trong kinh doanh TXPCOM1111 2 HP hoàn toàn khác

Luật kinh tế 1 3 3 8.1 Luật kinh tế 1* TXPLAW0521 3 8.1 x
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học phần

Số 
TC
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Quản trị chất lượng 3 8.4 Quản trị rủi ro TXBMGM0411 2 HP hoàn toàn khác

Pháp luật đại cương 2 6.7 Kỹ năng thực hành pháp luật TXBLAW4711 2 HP hoàn toàn khác

Quản trị Logistic kinh doanh 3 8.3 Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế TXITOM1511 3 HP hoàn toàn khác

15 Mai Huyền Trang P033 Cao đẳng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 26

Những NLCB của CNML 2 3 3 6.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.6 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của CNML 1 2 2 6.5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.6 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.4 x

Đường lối ĐCSVN 3 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.7 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.7 x

Tiếng Anh 2 3 3 6.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.7 x

Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 6.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Tin học đại cương 3 3 7.8 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Kinh tế vi mô 3 3 `8,2 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 `8,2 x

Marketing căn bản 3 8.5 Khởi sự kinh doanh TXCEMG4111 2 HP hoàn toàn khác

Giáo dục thể chất 3 3 Cờ vua TXGDTC0921 2 x

Pháp luật đại c  ương 2 2 6.1 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 Số TC nhỏ hơn

Quản trị học 2 2 7.5 Quản trị học TXBMGM0111 3 Số TC nhỏ hơn

Lý thuyết tài chính 3 3 9.1 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 9.1 x

Nguyên lý thống kê 2 2 7.8 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 Số TC nhỏ hơn

Tài chính quốc tế 3 7.5 Kinh doanh quốc tế TXITOM1311 3 HP hoàn toàn khác

Thanh toán quốc tế 2 9.0 Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế TXITOM1511 3 HP hoàn toàn khác

16 Lê Tố Phương P043 Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.4 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 7.1 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.1 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.3 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.2 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 7.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.2 x

Tiếng anh cơ sở 1 0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Không có số TC

Tiếng anh cơ sở 2 0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Không có số TC

Tin học đại cương 4 4 7.0 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Technical writing and presentation 3 8.5 Tiếng Anh thương mại 2 TXENTI3411 2 HP hoàn toàn khác

Xác xuất thống kê 2 8.5 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 HP hoàn toàn khác

17 Trần Thị Thoa P044 Đại học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 17

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.4 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.4 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 4.9 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 4.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 8.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 8.4 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 5.3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.3 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x
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Tiếng Anh 1 3 3 4.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 4.6 x

Tiếng Anh 2 3 3 8.3 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.3 x

Tiếng Anh chuyên ngành QLĐĐ 2 2 7.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.8 x

18 Đặng Liên Trung Hiếu P042 Đại học Học Viện Hành chính Quốc gia 35

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 4.2 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.5 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 7.4 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 5.8 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 6.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.5 x

Tiếng Anh 1 3 3 4.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 4.6 x

Tiếng Anh 2 4 4 5.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.4 x

Tiếng Anh 3 3 3 5.5 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.5 x

Tin học cơ bản 1 3 3 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Logic hình thức 2 2 7.6 Logic học TXMLNP0911 2 7.6 x

Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật 3 3 5.8 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 5.8 x

Luật dân sự 3 3 7.5 Luật dân sự 1 TXBLAW2111 3 7.5 x

Luật hình sự 3 3 6.2 Luật hình sự TXBLAW2621 3 6.2 x

Luật tố tụng dân sự 2 2 6.2 Luật tố tụng dân sự TXBLAW1421 2 6.2 x

Luật quốc tế 2 2 7.5 Công pháp quốc tế TXBLAW2711 2 7.5 x

Kiến tập ngành nghề 2 8.4 Kỹ năng thực hành pháp luật TXBLAW4711 2 HP hoàn toàn khác

Tư pháp quốc tế 2 2 7.5 Tư pháp quốc tế TXPLAW3211 2 7.5 x

19 Lê Hồng Văn P040 Đại học Trường Đại học Điện lực 18

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.9 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 6.3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.9 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 7.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.6 x

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 3 3 6.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.3 x

Tiếng Anh 1 4 4 5.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.9 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.4 x

Tiếng Anh chuyên ngành điện 3 3 4.5 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 4.5 x

Nhập môn tin học 3 3 7.4 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 2 2 6.3

Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 6 7.7

Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 1 7.0

Pháp luật đại cương 2 6.3 Luật tố tụng dân sự TXBLAW1421 2 HP hoàn toàn khác

20 Nguyễn Thanh Lâm P039 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội 14

Giáo dục chính trị 4 4 5.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.5 x

Tiếng anh 5 5 7.8 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.8 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 2 5.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.9 x
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Tin học 3 3 7.5 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Giáo dục thể chất 2 2 9.9 Cờ vua TXGDTC0921 2 9.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 2 5.9 Tiếng Anh thương mại 1 TXENTI3311 2 HP hoàn toàn khác

21 Nguyễn Thị Thu Thủy P041 Đại học Trường Đại học Sư phạm 22

Triết học 6 >3 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 7.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 3 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Kinh tế chính trị 5 4 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Tiếng Anh HP1 5 4 5.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.0 x

Tiếng Anh HP2 5 4 8.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.0 x

Tiếng Anh HP3 5 4 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Tin học đại cương 4 3 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Logic hình thức 3 2 7.0 Logic học TXMLNP0911 2 7.0 x

22 Đào Tuấn Sơn P049 Đại học Học Viện Hậu cần 17

Triết học Mác – Lênin 6 >3 8.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 8.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 8.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 8.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 3 7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.3 x

Kinh tế chính trị 5 4 7.7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.7 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 3 7.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.4 x

Tiếng Anh 1 7 >2 8.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.6 x

Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.6 x

Tiếng Anh 2 5 4 6.5 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.5 x

Tài chính dự toán 11 7.7 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

23 Nguyễn Anh Tuấn P052 Đại học Trường Sỹ quan lục quân 1 23

Triết học Mác – Lênin 5 4 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 7.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 3 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 5 4 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Lịch sử Đảng 4 3 5.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.0 x

Anh I 6 >2 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Anh II 6 >2 6.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 6.0 x

Anh III 4 3 6.3 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.3 x

Tin học 4 3 6.0 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Nguyên lý kinh tế 4 7.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 HP hoàn toàn khác

Nhà nước và pháp luật 4 3 7.0 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 7.0 x

Lịch sử văn hóa dân tộc 4 6.0 Lịch sử nhà nước và pháp luật TXBLAW2411 3 HP hoàn toàn khác

24 Ninh Duy Tuấn P059 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội 13

8



Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Chính trị 6 >3 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị 4 3 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Anh văn 1 4 3 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Anh văn 2 4 3 5.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.0 x

Anh văn CN 3 2 6.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.0 x

Tin học căn bản 3 2 7.3 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế vi mô 3 2 7.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế vĩ mô 3 2 5.0 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Bảng điểm x

Quản trị học 3 2 7.0 Quản trị học TXBMGM0111 3 Số TC nhỏ hơn

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 2 6.7 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 Số TC nhỏ hơn

Luật kinh tế 2 1 7.0 Luật kinh tế 1* TXPLAW0521 3 Số TC nhỏ hơn

Thị trường chứng khoán 3 2 6.0 Luật chứng khoán TXPLAW2821 3 Số TC nhỏ hơn

Nguyên lý kế toán 4 6.0 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 HP hoàn toàn khác

Kiểm toán 3 2 6.3 Kiểm toán căn bản TXFAUD0411 3 Số TC nhỏ hơn

Thống kê doanh nghiệp 3 2 5.0 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 Số TC nhỏ hơn

Kinh tế quốc tế 3 5.0 Kinh doanh quốc tế TXITOM1311 3 HP hoàn toàn khác

25 Ngần Thị Thanh Hòa P062 Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 11

Triết học Mác – Lênin 5 4 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

Kinh tế chính trị 4 3 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Logic học 3 2 6.0 Logic học TXMLNP0911 2 6.0 x

26 Bùi Minh Đức P065 Đại học Học Viện Khoa học quân sự 20

Triết học 1 3 2 6.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.7 x Tính điểm TB 2 HP

Triết học 2 2 1 7.0

Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 7.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 3 6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.2 x

kinh tế chính trị 5 4 7.5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.5 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 3 6.5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.5 x

Nghe 1 3 2 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Nói 2 3 2 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Đọc 3 3 2 6.4 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.4 x

Tin học 4 3 7.0 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 6.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 Số TC nhỏ hơn

Logic học 2 1 7.7 Logic học TXMLNP0911 2 Số TC nhỏ hơn

Nhà nước và pháp luật 3 2 7.1 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 Số TC nhỏ hơn

27 Trần Thị Kim Hương P064 Cao đẳng Trường Đại học Tài chính - Marketing 23
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - HP2 3 3 8.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.2 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - HP1 2 2 5.9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.2 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.8 x

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 4.7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 4.7 x

Tiếng anh tiền trung cấp 3 3 5.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.9 x

Tiếng anh trung cấp 3 3 5.1 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.1 x

Tiếng anh chuyên ngành kế toán 2 2 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Tin học đại cương 3 3 6.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 3 3 4.9 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 4.9 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.3 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.3 x

28 Đào Thị Huế P067 Cao đẳng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 32

Những NLCB của CN Mác Lênin II 3 3 8.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.5 x Tính điểm TB 2 HP

Những NLCB của CN Mác Lênin I 2 2 7.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.5 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 9.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 9.0 x

Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 8.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 8.0 x

Tiếng anh 1 2 2 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Tiếng anh 2 2 2 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 3 3 8.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.0 x

Tin học đại cương 3 3 8.0 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Kinh tế vi mô 3 3 5.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 5.0 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

Kinh tế phát triển 3 7.0 Kinh tế thương mại đại cương TXTECO0111 2 HP hoàn toàn khác

Tài chính tiền tệ 3 3 7.0 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 7.0 x

Kiểm toán căn bản 3 3 8.0 Kiểm toán căn bản TXFAUD0411 3 8.0 x

Thống kê doanh nghiệp 3 3 8.0 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 8.0 x

29 Vũ Thị Quỳnh Ly P068 Cao đẳng Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 23

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 8 >5 5.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.1 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.1 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.3 x

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 5 4 5.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.1 x

Anh văn HP1 3 2 5.6 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 5.6 x

Anh văn HP2 3 2 5.4 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.4 x

Anh văn HP3 4 3 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Tin học đại cương 4 3 6.2 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 4 3 5.1 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 5.1 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Giấy xác nhận x

30 Nguyễn Thị Vân Anh P069 Đại học Trường Đại học Công nghệ quốc gia Nga mang tên K.E.TSIOLKOVSKY 8

Triết học 175 giờ >5 Khá Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 Khá x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Chính trị 90 giờ >2 Trung bình Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 Trung bình x

Bằng ĐH học bằng Tiếng anh Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 Không hợp lệ

Bằng ĐH học bằng Tiếng anh Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 Không hợp lệ

Bằng ĐH học bằng Tiếng anh Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 Không hợp lệ

Tin học 144 giờ >3 Giỏi Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

31 Trần Minh Nam P070 Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 25

Chính trị 6 6 5.7 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.7 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.7 x

Tiếng Anh 4 4 6.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.0 x

Tiếng anh chuyên ngành 1 4 4 5.9 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 4 4 6.9 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 6.9 x

Tin học 1 3 3 9.0 Tin học quản lý TXÌNO0311 3 x

Giáo dục thể chất 3 3 8.0 Cờ vua TXGDTC0921 2 8.0 x

Pháp luật 3 3 6.4 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 6.4 x

Quản trị học 3 3 6.4 Quản trị học TXBMGM0111 3 6.4 x

Nguyên lý kế toán 3 5.8 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 HP hoàn toàn khác

Thống kê doanh nghiệp 3 3 5.8 Thống kê kinh doanh TXANST1211 3 5.8 x

32 Nguyễn Thuỳ Dung P071 Cao đẳng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 19

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 3 3 6.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 6.4 x Tính điểm TB 2 HP

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 2 2 6.9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 6.4 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.0 x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 5.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.1 x

Tiếng Anh 1 3 3 6.2 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 6.2 x

Tiếng Anh 2 3 3 5.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 5.5 x

Tiếng anh chuyên ngành và hướng dẫn dạy học mầm non bằng Tiếng anh 3 3 8.8 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.8 x

Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7.6 Phương pháp nghiên cứu khoa học TXSCRE0111 2 7.6 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

33 Trịnh Văn Quyết P074 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ 13

Chính trị 6 6 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.0 x

Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.5 x

Tiếng Anh 8 8 7.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.5 x

Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.5 x

Giáo dục thể chất 2 2 7.8 Cờ vua TXGDTC0921 2 7.8 x

34 Nguyễn Bá Lâm P075 Đại học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 20

Triết học Mác – Lênin 3 3 5.1 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.1 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 6.7 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 6.7 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 6.7 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 6.7 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 7.6 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 7.6 x

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 6.4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 6.4 x

Tiếng Anh 0 2 2 10.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 10.0 x

Tiếng Anh 1 3 3 7.7 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.7 x

Tiếng Anh 2 3 3 8.1 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.1 x

Nguyên lý kinh tế 3 3 7.3 Nguyên lý quản lý kinh tế TXTECO2031 3 7.3 x

35 Phan Thị Ngà P073 Cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng 23

NL Mác - Lê Nin ( phần 1) 4 3 7.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 7.0 x

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 7.0 Tư tưởng Hồ Chí Minh TXHCMI0111 2 7.0 x

NL Mác - Lê Nin ( phần 2) 4 3 8.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 8.0 x

Đường lối CMĐCSVN 4 3 7.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 7.0 x

Ngoại ngữ ( Anh phần 1) 4 3 7.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 7.0 x

Ngoại ngữ ( Anh phần 2) 4 3 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Anh văn chuyên ngành 4 3 7.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 7.0 x

Tin học 5 4 8.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 4 3 8.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 8.0 x

Giáo dục thể chất Cờ vua TXGDTC0921 2 Chứng chỉ x

36 Ngô Thị Bích Liên P077 Cao đẳng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 2

Chính trị 2 2 8.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 8.0 x

37 Vũ Thị Mai Anh P079 Đại học Trường Đại học Hàng hải 30

Triết học 75 tiết 4 5.0 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 5.0 x Tính điểm TB 2 HP

Kinh tế chính trị 1 30 tiết 1 5.0 Kinh tế chính trị Mác – Lênin TXRLCP1211 2 5.0 x

Chủ nghĩa xã hội khoa học 45 tiết 2 7.0 Chủ nghĩa xã hội khoa học TXHCMI0121 2 7.0 x

Lịch sử Đảng 60 tiết 3 5.0 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 5.0 x

Anh văn 1 75 tiết 4 8.0 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.0 x

Anh văn 2 90 tiết >5 7.0 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 7.0 x

Anh văn 3 75 tiết 4 5.0 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 5.0 x

Tin học đại cương 75 tiết 4 9.0 Tin học quản lý TXINFO0311 3 x

Kinh tế vi mô 60 tiết 3 6.0 Kinh tế vi mô 1 TXMIEC0111 3 6.0 x

Kinh tế vĩ mô 60 tiết 3 5.0 Kinh tế vĩ mô 1 TXMAEC0111 3 5.0 x

Lý thuyết tài chính tiền tệ 60 tiết 3 7.0 Nhập môn tài chính – tiền tệ TXEFIN2811 3 7.0 x

Bảo hiểm 45 tiết 7.0 Luật kinh doanh bảo hiểm TXPLAW2711 2 HP hoàn toàn khác

Kiểm toán 60 tiết 3 6.0 Kiểm toán căn bản TXFAUD0411 3 6.0 x

38 Trịnh Thị Yến Ngọc P078 Cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng 8

Chính trị 6.5 Triết học Mác – Lênin TXMLNP0221 3 Không tính điểm TB

Đại cương lịch sử Việt Nam 3 8.3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TXHCMI0131 2 HP hoàn toàn khác

Tiếng anh chuyên ngành 1 6 >2 8.9 Tiếng Anh 1 TXENTH1411 2 8.9 x

Tiếng anh chuyên ngành 2 6 >2 8.5 Tiếng Anh 2 TXENTH1511 2 8.5 x
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Số 
ĐV
HT

Số 
TC

Tổng 
TC 
dự 

kiến 
công 
nhận

Mã 
HS

Bậc học 
đã TN

Bảng 
điểm/CC/ 

Chứng 
nhận dùng 
để quy đổi

Số 
ĐVHT/Số 
TC trong 

bảng điểm
Quy 
đổi 
TC

Điểm ĐiểmTên học phần

Đề 
nghị 
công 
nhận

Học phần đã tích lũy

Tên học phần

STTHọ và tên Tên trường đã TN

Học phần đề nghị công nhận
 kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Mã 
học phần

Số 
TC

Ghi chú

Tiếng anh chuyên ngành 3 5 4 8.6 Tiếng Anh 3 TXENTH1611 2 8.6 x

Tin học 3 2 7.1 Tin học quản lý TXINFO0311 3 Số TC nhỏ hơn

Giáo dục thể chất 2 2 6.5 Cờ vua TXGDTC0921 2 6.5 x

Pháp luật 2 1 7.3 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật TXBLAW0511 3 Số TC nhỏ hơn

Ghi chú: Trong CTĐT, học phần Tin học quản lý không tính điểm tích lũy, chỉ xét hoàn thành học phần
để đủ điều kiện tham dự đánh giá chuẩn KNSDCNTT tại Trường.

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2024

KT. TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Ngọc Sinh
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